
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 21 tháng 05 năm 2025
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21QTK-TT Khóa cuối

1 31/05/2025 13h30 21QTK-TT Quan hệ công chúng doanh nghiệp-QTKD 011800152001 1--38 C3-03 Khóa cuối

2 02/06/2025 15h30 21QTK-TT Quản trị kinh doanh quốc tế 011800078501 1--38 C3-01 Khóa cuối

DH21BDS01 Khóa cuối

1 30/05/2025 07h30 DH21BDS01 Quản lý và phân tích thị trường BĐS 010100229101 1--19 C3-05 Khóa cuối

DH21CNH01 Khóa cuối

1 29/05/2025 07h30 DH21CNH01 Kỹ thuật nhuộm 010100028801 1--16 C3-05 Khóa cuối

2 31/05/2025 07h30 DH21CNH01 Kỹ thuật sắc ký 010100160101 1--16 C3-08 Khóa cuối

3 02/06/2025 07h30 DH21CNH01 Kỹ thuật sản xuất sơn 010100029101 1--16 C4-07 Khóa cuối

4 03/06/2025 07h30 DH21CNH01 Phân tích môi trường 010100219201 1--16 C3-09 Khóa cuối

DH21CNT01 Khóa cuối

1 29/05/2025 07h30 DH21CNT01 Công nghệ sản xuất dầu thực vật 010100021901 1--35 C3-01 36--70 C3-02 Khóa cuối

2 30/05/2025 07h30 DH21CNT01 Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm từ sữa 010100019801 1--35 C3-01 36--70 C3-02 Khóa cuối

3 31/05/2025 07h30 DH21CNT01 Công nghệ chế biến thịt và sản phẩm từ thịt 010100019902 1--35 C3-01 36--70 C3-02 Khóa cuối

4 02/06/2025 07h30 DH21CNT01 Các quá trình cơ bản trong chế biến thực phẩm 010100017601 1--35 C3-01 36--70 C3-02 Khóa cuối

5 03/06/2025 07h30 DH21CNT01 Công nghệ chế biến đường, bánh kẹo 010100019102 1--35 C3-01 36--70 C3-02 Khóa cuối

DH21CNT02 Khóa cuối

1 29/05/2025 07h30 DH21CNT02 Công nghệ sản xuất dầu thực vật 010100021902 1--35 C3-03 36--69 C3-04 Khóa cuối

2 30/05/2025 07h30 DH21CNT02 Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm từ sữa 010100019802 1--35 C3-03 36--69 C3-04 Khóa cuối

3 31/05/2025 07h30 DH21CNT02 Công nghệ chế biến thịt và sản phẩm từ thịt 010100019901 1--35 C3-03 36--69 C3-04 Khóa cuối

4 02/06/2025 07h30 DH21CNT02 Các quá trình cơ bản trong chế biến thực phẩm 010100017602 1--35 C3-03 36--69 C3-04 Khóa cuối

5 03/06/2025 07h30 DH21CNT02 Công nghệ chế biến đường, bánh kẹo 010100019101 1--35 C3-03 36--69 C3-04 Khóa cuối

DH21DPT01 Khóa cuối

1 31/05/2025 13h30 DH21DPT01 Quản trị thương hiệu 010100079302 1--33 C3-04 34--54 C3-05 Khóa cuối

2 02/06/2025 07h30 DH21DPT01 Điện toán đám mây 010100099501 1--27 C3-05 28--54 C3-06 Khóa cuối

DH21KQT01 Khóa cuối

1 02/06/2025 13h30 DH21KQT01 Quản trị rủi ro tài chính 010100104202 1--30 C3-07 31--63 C3-08 Khóa cuối

2 03/06/2025 09h30 DH21KQT01 E-Marketing 010100158702 1--30 C3-01 31--64 C3-02 Khóa cuối

DH21KQT02 Khóa cuối

1 02/06/2025 13h30 DH21KQT02 Quản trị rủi ro tài chính 010100104203 1--30 C3-09 31--64 C4-07 Khóa cuối

2 03/06/2025 09h30 DH21KQT02 E-Marketing 010100158703 1--30 C3-03 31--64 C3-04 Khóa cuối

DH21KTO01 Khóa cuối

1 02/06/2025 15h30 DH21KTO01 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 010100081403 1--35 D3-03 36--71 D3-04A Khóa cuối

2 03/06/2025 13h30 DH21KTO01 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075201 1--40 C3-01 41--79 C3-02 Khóa cuối

DH21KTO02 Khóa cuối
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1 02/06/2025 15h30 DH21KTO02 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 010100081402 1--30 D3-05A 31--64 D3-06 Khóa cuối

2 03/06/2025 13h30 DH21KTO02 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075202 1--30 C3-03 31--63 C3-04 Khóa cuối

DH21KTO03 Khóa cuối

1 02/06/2025 15h30 DH21KTO03 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 010100081401 1--35 D3-07 36--69 D3-08 Khóa cuối

2 03/06/2025 13h30 DH21KTO03 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075203 1--40 C3-05 41--78 C3-06 Khóa cuối

DH21KTS01 Khóa cuối

1 29/05/2025 15h30 DH21KTS01 Quản trị chiến lược 010100077502 1--29 C3-03 Khóa cuối

2 31/05/2025 13h30 DH21KTS01 Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu 010100220501 1--28 C3-02 Khóa cuối

DH21LKT01 Khóa cuối

1 29/05/2025 09h30 DH21LKT01 Công chứng, chứng thực 010100091401 1--38 C3-01 39--55 C3-02 Khóa cuối

2 31/05/2025 07h30 DH21LKT01 Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mai 010100141701 1--40 C3-05 41--55 C3-06 Khóa cuối

3 02/06/2025 07h30 DH21LKT01 Kỹ năng giải quyết tranh chấp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 010100142502 1--40 C3-07 41--55 C3-08 Khóa cuối

DH21LKT02 Khóa cuối

1 29/05/2025 09h30 DH21LKT02 Công chứng, chứng thực 010100091402 1--38 C3-03 39--60 C3-02 Khóa cuối

2 31/05/2025 07h30 DH21LKT02 Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mai 010100141702 1--40 C3-07 41--60 C3-06 Khóa cuối

3 02/06/2025 07h30 DH21LKT02 Kỹ năng giải quyết tranh chấp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 010100142501 1--40 C3-09 41--60 C3-08 Khóa cuối

DH21LOG01 Khóa cuối

1 29/05/2025 15h30 DH21LOG01 Nghiệp vụ ngoại thương 010100164101 1--40 C3-01 41--76 C3-02 Khóa cuối

2 31/05/2025 13h30 DH21LOG01 Thanh toán quốc tế 010100081101 1--40 C3-07 41--77 C3-08 Khóa cuối

DH21LUA01 Khóa cuối

1 29/05/2025 09h30 DH21LUA01 Pháp luật về trọng tài thương mại 010100143302 1--40 C3-04 41--81 C3-05 Khóa cuối

2 02/06/2025 09h30 DH21LUA01 Luật thi hành án dân sự 010100081701 1--40 C3-05 41--82 C3-06 Khóa cuối

3 03/06/2025 13h30 DH21LUA01 Pháp luật về phòng chống tham nhũng 010100143101 1--40 C3-07 41--80 C3-08 Khóa cuối

DH21LUA02 Khóa cuối

1 29/05/2025 09h30 DH21LUA02 Pháp luật về trọng tài thương mại 010100143301 1--40 C3-06 41--81 C3-07 Khóa cuối

2 02/06/2025 09h30 DH21LUA02 Luật thi hành án dân sự 010100081702 1--40 C3-07 41--81 C3-08 Khóa cuối

3 03/06/2025 13h30 DH21LUA02 Pháp luật về phòng chống tham nhũng 010100143102 1--40 C4-08 41--81 C4-09 Khóa cuối

DH21MAR01 Khóa cuối

1 02/06/2025 13h30 DH21MAR01 Quản trị rủi ro tài chính 010100104204 1--35 C4-08 36--69 C4-09 Khóa cuối

2 03/06/2025 09h30 DH21MAR01 E-Marketing 010100158704 1--35 C3-05 36--69 C3-06 Khóa cuối

DH21MAR02 Khóa cuối

1 02/06/2025 13h30 DH21MAR02 Quản trị rủi ro tài chính 010100104201 1--35 D3-01 36--71 D3-02 Khóa cuối

2 03/06/2025 09h30 DH21MAR02 E-Marketing 010100158701 1--35 C3-07 36--71 C3-08 Khóa cuối

DH21NNA01 Khóa cuối

1 29/05/2025 13h30 DH21NNA01 Dân cư và môi trường ĐBSCL 010100206806 1--42 C3-04 Khóa cuối

2 02/06/2025 09h30 DH21NNA01 Biên dịch môi trường 010100206604 1--44 D3-02 Khóa cuối

3 03/06/2025 13h30 DH21NNA01 Biên dịch y khoa 010100206503 1--43 D3-01 Khóa cuối

DH21NNA02 Khóa cuối

1 29/05/2025 13h30 DH21NNA02 Dân cư và môi trường ĐBSCL 010100206805 1--35 C3-01 Khóa cuối

2 02/06/2025 09h30 DH21NNA02 Biên dịch môi trường 010100206605 1--36 C3-01 Khóa cuối

3 03/06/2025 13h30 DH21NNA02 Biên dịch y khoa 010100206501 1--34 C3-09 Khóa cuối

DH21NNA03 Khóa cuối
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1 29/05/2025 13h30 DH21NNA03 Dân cư và môi trường ĐBSCL 010100206804 1--36 C3-02 Khóa cuối

2 02/06/2025 09h30 DH21NNA03 Biên dịch môi trường 010100206606 1--36 C3-02 Khóa cuối

3 03/06/2025 13h30 DH21NNA03 Biên dịch y khoa 010100206502 1--36 C4-03 Khóa cuối

DH21NNA04 Khóa cuối

1 29/05/2025 13h30 DH21NNA04 Dân cư và môi trường ĐBSCL 010100206801 1--40 C3-03 Khóa cuối

2 02/06/2025 09h30 DH21NNA04 Biên dịch môi trường 010100206601 1--40 C3-03 Khóa cuối

3 03/06/2025 13h30 DH21NNA04 Biên dịch y khoa 010100206504 1--40 C4-07 Khóa cuối

DH21NNA05 Khóa cuối

1 29/05/2025 13h30 DH21NNA05 Dân cư và môi trường ĐBSCL 010100206803 1--46 D3-02 Khóa cuối

2 02/06/2025 09h30 DH21NNA05 Biên dịch môi trường 010100206602 1--46 D3-07 Khóa cuối

3 03/06/2025 13h30 DH21NNA05 Biên dịch y khoa 010100206505 1--46 D3-02 Khóa cuối

DH21NNA06 Khóa cuối

1 29/05/2025 13h30 DH21NNA06 Dân cư và môi trường ĐBSCL 010100206802 1--42 C3-05 Khóa cuối

2 02/06/2025 09h30 DH21NNA06 Biên dịch môi trường 010100206603 1--43 C3-04 Khóa cuối

3 03/06/2025 13h30 DH21NNA06 Biên dịch y khoa 010100206506 1--42 D3-03 Khóa cuối

DH21QLC01 Khóa cuối

1 29/05/2025 15h30 DH21QLC01 Quản trị chiến lược 010100077501 1--44 D3-02 Khóa cuối

2 31/05/2025 13h30 DH21QLC01 Quản trị thương hiệu 010100079303 1--33 C3-06 34--44 C3-05 Khóa cuối

DH21QLT01 Khóa cuối

1 31/05/2025 13h30 DH21QLT01 Đánh giá chất lượng đất, nước và không khí 010100024201 1--30 C3-01 Khóa cuối

2 03/06/2025 07h30 DH21QLT01 Quản lý tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở cộng đồng 010100036601 1--30 C4-07 Khóa cuối

DH21QTK01 Khóa cuối

1 02/06/2025 15h30 DH21QTK01 Quản trị kinh doanh quốc tế 010100078501 1--30 C3-02 31--65 C3-03 Khóa cuối

2 03/06/2025 09h30 DH21QTK01 E-Marketing 010100158705 1--30 C4-03 31--63 C4-07 Khóa cuối

DH21QTK02 Khóa cuối

1 02/06/2025 15h30 DH21QTK02 Quản trị kinh doanh quốc tế 010100078505 1--35 C3-04 36--69 C3-05 Khóa cuối

2 03/06/2025 09h30 DH21QTK02 E-Marketing 010100158706 1--35 C4-08 36--69 C4-09 Khóa cuối

DH21QTK03 Khóa cuối

1 02/06/2025 15h30 DH21QTK03 Quản trị kinh doanh quốc tế 010100078504 1--35 C3-06 36--71 C3-07 Khóa cuối

2 03/06/2025 09h30 DH21QTK03 E-Marketing 010100158707 1--35 D3-01 36--71 D3-02 Khóa cuối

DH21QTK04 Khóa cuối

1 02/06/2025 15h30 DH21QTK04 Quản trị kinh doanh quốc tế 010100078503 1--35 C3-08 36--70 C3-09 Khóa cuối

2 03/06/2025 09h30 DH21QTK04 E-Marketing 010100158708 1--35 D3-03 36--70 D3-04A Khóa cuối

DH21QTK05 Khóa cuối

1 02/06/2025 15h30 DH21QTK05 Quản trị kinh doanh quốc tế 010100078502 1--30 C4-03 31--65 C4-07 Khóa cuối

2 03/06/2025 09h30 DH21QTK05 E-Marketing 010100158709 1--30 D3-05A 31--65 D3-06 Khóa cuối

DH21QTK06 Khóa cuối

1 02/06/2025 15h30 DH21QTK06 Quản trị kinh doanh quốc tế 010100078507 1--35 C4-08 36--69 C4-09 Khóa cuối

2 03/06/2025 09h30 DH21QTK06 E-Marketing 010100158710 1--35 D3-07 36--69 D3-08 Khóa cuối

DH21QTK07 Khóa cuối

1 02/06/2025 15h30 DH21QTK07 Quản trị kinh doanh quốc tế 010100078506 1--35 D3-01 36--68 D3-02 Khóa cuối

2 03/06/2025 09h30 DH21QTK07 E-Marketing 010100158711 1--35 D2-06 36--68 D2-08 Khóa cuối
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DH21TCN01 Khóa cuối

1 02/06/2025 13h30 DH21TCN01 Kinh doanh ngoại hối 010100064003 1--40 C3-01 41--75 C3-02 Khóa cuối

2 03/06/2025 07h30 DH21TCN01 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 010100061601 1--40 C3-05 41--75 C3-06 Khóa cuối

DH21TCN02 Khóa cuối

1 02/06/2025 13h30 DH21TCN02 Kinh doanh ngoại hối 010100064002 1--40 C3-03 41--76 C3-04 Khóa cuối

2 03/06/2025 07h30 DH21TCN02 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 010100061602 1--40 C3-07 41--74 C3-08 Khóa cuối

DH21TCN03 Khóa cuối

1 02/06/2025 13h30 DH21TCN03 Kinh doanh ngoại hối 010100064001 1--40 C3-05 41--75 C3-06 Khóa cuối

2 03/06/2025 07h30 DH21TCN03 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 010100061603 1--40 C4-08 41--75 C4-09 Khóa cuối

21CKO-TT

1 12/06/2025 07h30 21CKO-TT Quản lý dự án cho Kỹ sư 011800201201 1--23 C4-03

21TIN01-TT

1 11/06/2025 09h30 21TIN01-TT Lập trình thiết bị di động 011800107701 1--34 D1-08

2 14/06/2025 15h30 21TIN01-TT Kiểm thử phần mềm 011800145602 1--34 D2-05A

3 16/06/2025 07h30 21TIN01-TT Quản lý dự án công nghệ thông tin 011800101702 1--34 D1-08

21TIN02-TT

1 11/06/2025 09h30 21TIN02-TT Lập trình thiết bị di động 011800107702 1--24 D3-06

2 14/06/2025 15h30 21TIN02-TT Kiểm thử phần mềm 011800145601 1--24 T4-01

3 16/06/2025 07h30 21TIN02-TT Quản lý dự án công nghệ thông tin 011800101701 1--24 D3-07

21XET-TT

1 11/06/2025 09h30 21XET-TT Kiểm soát nhiễm khuẩn 011800121201 1--21 C4-03

2 14/06/2025 15h30 21XET-TT Xét nghiệm miễn dịch 011800151601 1--21 D3-04A

3 18/06/2025 13h30 21XET-TT Xét nghiệm tế bào (nâng cao) 011800153201 1--21 C4-03

22QTK-TT

1 11/06/2025 07h30 22QTK-TT Kế toán quản trị 011800062601 1--29 T4-01

2 13/06/2025 13h30 22QTK-TT Quản trị chiến lược 011800077501 1--29 C4-03

3 17/06/2025 13h30 22QTK-TT Quản trị Marketing 011800078801 1--30 D2-08

4 19/06/2025 09h30 22QTK-TT Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 011800081401 1--29 D3-03

22TIN-TT

1 09/06/2025 13h30 22TIN-TT Điện toán đám mây 011800099501 1--32 C4-03

2 11/06/2025 09h30 22TIN-TT Lập trình thiết bị di động 011800107703 1--32 D3-07

3 19/06/2025 07h30 22TIN-TT Phát triển phần mềm mã nguồn mở 011800100801 1--32 D1-08

22XET-TT

1 09/06/2025 07h30 22XET-TT Hóa sinh 3 011800118901 1--16 D2-04A

2 11/06/2025 07h30 22XET-TT Tổ chức và quản lý y tế 011800054501 1--18 D3-05A

3 13/06/2025 07h30 22XET-TT Xét nghiệm tế bào 1 011800117701 1--16 D3-05A

4 16/06/2025 07h30 22XET-TT Xét nghiệm tế bào 2 011800118001 1--16 D3-06

5 18/06/2025 07h30 22XET-TT Vi sinh 4 011800151401 1--16 C4-03

24OTDIE01

1 10/06/2025 09h30 24OTDIE01 Toán cao cấp 2 010100089901 1--38 C3-04 39--65 C3-05

2 14/06/2025 13h30 24OTDIE01 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 010100007701 1--39 I2-03 40--65 I2-04

3 17/06/2025 07h30 24OTDIE01 Pháp luật đại cương 010100089101 1--30 D2-07 31--65 D2-08
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DH19YKH01

1 10/06/2025 07h30 DH19YKH01 Lý thuyết tốt nghiệp (phần Nội) 011500215101 1--26 D3-01 27--52 D3-02

2 10/06/2025 09h30 DH19YKH01 Lý thuyết tốt nghiệp (phần Nhi) 011500215101 1--26 D3-01 27--52 D3-02

3 10/06/2025 13h30 DH19YKH01 Lý thuyết tốt nghiệp (phần Ngoại) 011500215101 1--26 D3-01 27--52 D3-02

4 10/06/2025 15h30 DH19YKH01 Lý thuyết tốt nghiệp (phần Sản) 011500215101 1--26 D3-01 27--52 D3-02

DH19YKH02

1 10/06/2025 07h30 DH19YKH02 Lý thuyết tốt nghiệp (phần Nội) 011500215102 1--30 D3-03 31--60 D3-04A

2 10/06/2025 09h30 DH19YKH02 Lý thuyết tốt nghiệp (phần Nhi) 011500215102 1--30 D3-03 31--60 D3-04A

3 10/06/2025 13h30 DH19YKH02 Lý thuyết tốt nghiệp (phần Ngoại) 011500215102 1--30 D3-03 31--60 D3-04A

4 10/06/2025 15h30 DH19YKH02 Lý thuyết tốt nghiệp (phần Sản) 011500215102 1--30 D3-03 31--60 D3-04A

DH19YKH03

1 10/06/2025 07h30 DH19YKH03 Lý thuyết tốt nghiệp (phần Nội) 011500215103 1--30 D3-05A 31--64 D3-06

2 10/06/2025 09h30 DH19YKH03 Lý thuyết tốt nghiệp (phần Nhi) 011500215103 1--30 D3-05A 31--64 D3-06

3 10/06/2025 13h30 DH19YKH03 Lý thuyết tốt nghiệp (phần Ngoại) 011500215103 1--30 D3-05A 31--64 D3-06

4 10/06/2025 15h30 DH19YKH03 Lý thuyết tốt nghiệp (phần Sản) 011500215103 1--30 D3-05A 31--64 D3-06

DH19YKH04

1 10/06/2025 07h30 DH19YKH04 Lý thuyết tốt nghiệp (phần Nội) 011500215104 1--30 D3-07 31--63 D3-08

2 10/06/2025 09h30 DH19YKH04 Lý thuyết tốt nghiệp (phần Nhi) 011500215104 1--30 D3-07 31--63 D3-08

3 10/06/2025 13h30 DH19YKH04 Lý thuyết tốt nghiệp (phần Ngoại) 011500215104 1--30 D3-07 31--63 D3-08

4 10/06/2025 15h30 DH19YKH04 Lý thuyết tốt nghiệp (phần Sản) 011500215104 1--30 D3-07 31--63 D3-08

DH20DUO01

1 11/06/2025 09h30 DH20DUO01 Độ ổn định của thuốc 010200046301 1--37 C3-07 38--55 C3-08

2 14/06/2025 07h30 DH20DUO01 Chăm sóc dược 010200146001 1--37 C3-07 38--54 C3-08

3 18/06/2025 13h30 DH20DUO01 Sản xuất thuốc từ dược liệu 010200053301 1--37 D2-02 38--55 D2-03

DH20DUO02

1 11/06/2025 09h30 DH20DUO02 Độ ổn định của thuốc 010200046302 1--37 C3-09 38--55 C3-08

2 14/06/2025 07h30 DH20DUO02 Chăm sóc dược 010200146002 1--37 C3-09 38--55 C3-08

3 18/06/2025 13h30 DH20DUO02 Sản xuất thuốc từ dược liệu 010200053302 1--37 D2-04A 38--54 D2-03

DH20YKH01

1 11/06/2025 15h30 DH20YKH01 Bệnh học nội khoa 2 011500043609 1--40 C3-01 41--59 C3-02

2 16/06/2025 15h30 DH20YKH01 Phụ khoa 011500149102 1--39 D1-01 40--59 C4-07

DH20YKH02

1 11/06/2025 15h30 DH20YKH02 Bệnh học nội khoa 2 011500043610 1--40 C3-03 41--56 C3-02

2 16/06/2025 15h30 DH20YKH02 Phụ khoa 011500149103 1--39 D1-02 40--56 C4-07

DH20YKH03

1 11/06/2025 15h30 DH20YKH03 Bệnh học nội khoa 2 011500043611 1--40 C3-04 41--55 C3-05

2 16/06/2025 15h30 DH20YKH03 Phụ khoa 011500149105 1--38 D1-08 39--55 D1-07

DH20YKH04

1 11/06/2025 15h30 DH20YKH04 Bệnh học nội khoa 2 011500043612 1--40 C3-06 41--57 C3-05

2 16/06/2025 15h30 DH20YKH04 Phụ khoa 011500149104 1--38 D2-08 39--57 D1-07

DH20YKH05

1 11/06/2025 15h30 DH20YKH05 Bệnh học nội khoa 2 011500043613 1--40 C3-07 41--58 C3-08
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2 16/06/2025 15h30 DH20YKH05 Phụ khoa 011500149106 1--40 D2-05A 41--58 D2-07

DH20YKH06

1 11/06/2025 15h30 DH20YKH06 Bệnh học nội khoa 2 011500043614 1--40 C4-03 41--61 C3-08

2 16/06/2025 15h30 DH20YKH06 Phụ khoa 011500149101 1--40 D2-06 41--61 D2-07

DH21DUO01

1 09/06/2025 13h30 DH21DUO01 Dược động học 010200044501 1--43 D2-01 44--63 D2-02

2 11/06/2025 09h30 DH21DUO01 Dược học cổ truyền 010200044603 1--43 D1-01 44--64 D1-02

3 17/06/2025 13h30 DH21DUO01 Dược lâm sàng 3 010200044702 1--43 C4-07 44--63 C4-08

4 19/06/2025 09h30 DH21DUO01 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 010200049003 1--30 I6-03 31--63 I6-04

DH21DUO02

1 09/06/2025 13h30 DH21DUO02 Dược động học 010200044502 1--34 D2-04A 35--68 D2-05A

2 11/06/2025 09h30 DH21DUO02 Dược học cổ truyền 010200044602 1--34 T1-01 35--68 T1-02

3 17/06/2025 13h30 DH21DUO02 Dược lâm sàng 3 010200044703 1--34 D3-03 35--68 D3-04A

4 19/06/2025 09h30 DH21DUO02 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 010200049002 1--35 D2-01 36--68 D2-02

DH21DUO03

1 09/06/2025 13h30 DH21DUO03 Dược động học 010200044503 1--43 D2-03 44--63 D2-02

2 11/06/2025 09h30 DH21DUO03 Dược học cổ truyền 010200044601 1--43 D1-07 44--63 D1-02

3 17/06/2025 13h30 DH21DUO03 Dược lâm sàng 3 010200044701 1--43 C4-09 44--63 C4-08

4 19/06/2025 09h30 DH21DUO03 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 010200049001 1--30 D3-01 31--63 D3-02

DH21HAY01

1 12/06/2025 13h30 DH21HAY01 Y học hạt nhân và xạ trị 010100126601 1--40 T4-01

2 18/06/2025 09h30 DH21HAY01 Can thiệp mạch máu 010100125901 1--40 D3-01

DH21KMT01

1 12/06/2025 15h30 DH21KMT01 An toàn và bảo mật thông tin 010100181013 1--33 D3-07 34--66 D3-08 67--85 D2-08

2 14/06/2025 15h30 DH21KMT01 Công nghệ chuỗi khối 010100207004 1--44 T1-01 45--86 T1-02

3 17/06/2025 13h30 DH21KMT01 Lập trình R 010100232202 1--45 D1-02 46--85 D1-01

4 19/06/2025 07h30 DH21KMT01 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 010100179601 1--43 T1-01 44--85 T1-02

DH21KPM01

1 12/06/2025 15h30 DH21KPM01 An toàn và bảo mật thông tin 010100181002 1--33 D2-06 34--44 D2-05A

2 14/06/2025 15h30 DH21KPM01 Công nghệ chuỗi khối 010100207002 1--30 I2-03 31--43 I2-04

3 17/06/2025 13h30 DH21KPM01 Lập trình WPF 010100216201 1--30 T4-01 31--43 T4-02

4 19/06/2025 07h30 DH21KPM01 Phát triển hệ thống thông tin quản lý 010100100201 1--30 I2-03 31--43 I2-04

DH21KPM02

1 12/06/2025 15h30 DH21KPM02 An toàn và bảo mật thông tin 010100181003 1--33 D2-07 34--47 D2-08

2 14/06/2025 15h30 DH21KPM02 Công nghệ chuỗi khối 010100207001 1--30 I2-05 31--47 I2-04

3 17/06/2025 13h30 DH21KPM02 Lập trình WPF 010100216202 1--30 T4-03 31--47 T4-02

4 19/06/2025 07h30 DH21KPM02 Phát triển hệ thống thông tin quản lý 010100100202 1--30 I2-05 31--47 I2-04

DH21KTR01

1 09/06/2025 09h30 DH21KTR01 Âm học kiến trúc 010200000401 1--30 I6-03 31--60 I6-04

2 14/06/2025 15h30 DH21KTR01 Hệ thống trang thiết bị công trình 2 (cấp thoát nước) 010200007501 1--30 I6-03 31--59 I6-04

3 16/06/2025 09h30 DH21KTR01 Lịch sử Kiến trúc Phương Đông và Việt Nam 010200010901 1--30 I6-03 31--60 I6-04

DH21OTO01
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1 12/06/2025 07h30 DH21OTO01 Quản lý dự án cho Kỹ sư 010100201201 1--39 C4-07 40--59 C4-08

DH21OTO02

1 12/06/2025 07h30 DH21OTO02 Quản lý dự án cho Kỹ sư 010100201202 1--39 C4-09 40--59 C4-08

DH21OTO03

1 12/06/2025 07h30 DH21OTO03 Quản lý dự án cho Kỹ sư 010100201208 1--30 D1-01 31--63 D1-02

DH21OTO04

1 12/06/2025 07h30 DH21OTO04 Quản lý dự án cho Kỹ sư 010100201207 1--35 D1-07 36--70 D1-08

DH21OTO05

1 12/06/2025 07h30 DH21OTO05 Quản lý dự án cho Kỹ sư 010100201206 1--40 C3-01 41--57 C3-02

DH21OTO06

1 12/06/2025 07h30 DH21OTO06 Quản lý dự án cho Kỹ sư 010100201205 1--40 C3-03 41--62 C3-02

DH21OTO07

1 12/06/2025 07h30 DH21OTO07 Quản lý dự án cho Kỹ sư 010100201204 1--42 C3-04 43--59 C3-05

DH21OTO08

1 12/06/2025 07h30 DH21OTO08 Quản lý dự án cho Kỹ sư 010100201203 1--42 C3-06 43--67 C3-05

DH21QLD01

1 10/06/2025 09h30 DH21QLD01 Phong thủy 010100034501 1--40 I6-04 41--52 I6-03

DH21TIN01

1 12/06/2025 15h30 DH21TIN01 Hệ thống thương mại điện tử 010100154704 1--36 C4-03 37--45 C4-07

2 14/06/2025 15h30 DH21TIN01 Kiểm thử phần mềm 010100145606 1--36 T4-03 37--45 T4-05

3 17/06/2025 13h30 DH21TIN01 Nhập môn khoa học dữ liệu 010100231301 1--39 D2-03 40--46 D2-04A

4 19/06/2025 07h30 DH21TIN01 Quản lý dự án phần mềm 010100101706 1--38 T4-01 39--46 T4-05

DH21TIN02

1 12/06/2025 15h30 DH21TIN02 Hệ thống thương mại điện tử 010100154705 1--36 C4-08 37--49 C4-07

2 14/06/2025 15h30 DH21TIN02 Kiểm thử phần mềm 010100145604 1--36 T4-02 37--48 T4-05

3 17/06/2025 13h30 DH21TIN02 Nhập môn khoa học dữ liệu 010100231303 1--39 D2-05A 40--48 D2-04A

4 19/06/2025 07h30 DH21TIN02 Quản lý dự án phần mềm 010100101705 1--38 T4-02 39--48 T4-05

DH21TIN03

1 12/06/2025 15h30 DH21TIN03 Hệ thống thương mại điện tử 010100154706 1--36 C4-09 37--48 C4-07

2 14/06/2025 15h30 DH21TIN03 Kiểm thử phần mềm 010100145605 1--36 T4-04 37--48 T4-05

3 17/06/2025 13h30 DH21TIN03 Nhập môn khoa học dữ liệu 010100231302 1--39 D2-06 40--48 D2-04A

4 19/06/2025 07h30 DH21TIN03 Quản lý dự án phần mềm 010100101702 1--38 T4-03 39--48 T4-05

DH21TIN04

1 12/06/2025 15h30 DH21TIN04 Hệ thống thương mại điện tử 010100154702 1--37 T4-01 38--49 T4-04

2 14/06/2025 15h30 DH21TIN04 Kiểm thử phần mềm 010100145602 1--37 C4-03 38--49 C4-07

3 17/06/2025 13h30 DH21TIN04 Nhập môn khoa học dữ liệu 010100231304 1--39 D2-07 40--49 D2-04A

4 19/06/2025 07h30 DH21TIN04 Quản lý dự án phần mềm 010100101701 1--38 T4-04 39--49 T4-05

DH21TIN05

1 12/06/2025 15h30 DH21TIN05 Hệ thống thương mại điện tử 010100154703 1--37 T4-02 38--48 T4-04

2 14/06/2025 15h30 DH21TIN05 Kiểm thử phần mềm 010100145603 1--37 C4-08 38--48 C4-07

3 17/06/2025 13h30 DH21TIN05 Nhập môn khoa học dữ liệu 010100231305 1--33 C3-01 34--48 C3-02

4 19/06/2025 07h30 DH21TIN05 Quản lý dự án phần mềm 010100101704 1--33 D2-03 34--48 D2-04A
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DH21TIN06

1 12/06/2025 15h30 DH21TIN06 Hệ thống thương mại điện tử 010100154701 1--37 T4-03 38--50 T4-04

2 14/06/2025 15h30 DH21TIN06 Kiểm thử phần mềm 010100145601 1--37 C4-09 38--50 C4-07

3 17/06/2025 13h30 DH21TIN06 Nhập môn khoa học dữ liệu 010100231306 1--33 C3-03 34--50 C3-02

4 19/06/2025 07h30 DH21TIN06 Quản lý dự án phần mềm 010100101703 1--33 D2-05A 34--50 D2-04A

DH21XDU01

1 12/06/2025 07h30 DH21XDU01 Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép 010100009001 1--35 I2-03 36--49 I2-04

DH21XDU02

1 12/06/2025 07h30 DH21XDU02 Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép 010100009002 1--35 I2-05 36--55 I2-04

DH21XET01

1 11/06/2025 09h30 DH21XET01 Kiểm soát nhiễm khuẩn 010100121201 1--40 C4-07 41--58 C4-08

2 14/06/2025 15h30 DH21XET01 Xét nghiệm miễn dịch 010100151604 1--40 D2-06 41--58 D2-07

3 18/06/2025 13h30 DH21XET01 Xét nghiệm tế bào (nâng cao) 010100153201 1--40 T1-02 41--58 T1-01

DH21XET02

1 11/06/2025 09h30 DH21XET02 Kiểm soát nhiễm khuẩn 010100121202 1--40 C4-09 41--62 C4-08

2 14/06/2025 15h30 DH21XET02 Xét nghiệm miễn dịch 010100151603 1--40 D2-08 41--62 D2-07

3 18/06/2025 13h30 DH21XET02 Xét nghiệm tế bào (nâng cao) 010100153202 1--40 D1-08 41--62 T1-01

DH21XET03

1 11/06/2025 09h30 DH21XET03 Kiểm soát nhiễm khuẩn 010100121203 1--40 D2-01 41--61 D2-02

2 14/06/2025 15h30 DH21XET03 Xét nghiệm miễn dịch 010100151602 1--41 D3-01 42--61 D3-02

3 18/06/2025 13h30 DH21XET03 Xét nghiệm tế bào (nâng cao) 010100153203 1--41 C4-07 42--61 C4-08

DH21XET04

1 11/06/2025 09h30 DH21XET04 Kiểm soát nhiễm khuẩn 010100121204 1--40 D2-03 41--60 D2-02

2 14/06/2025 15h30 DH21XET04 Xét nghiệm miễn dịch 010100151601 1--40 D3-03 41--60 D3-02

3 18/06/2025 13h30 DH21XET04 Xét nghiệm tế bào (nâng cao) 010100153204 1--40 C4-09 41--60 C4-08

DH21YKH01

1 09/06/2025 15h30 DH21YKH01 Răng hàm mặt 011500137508 1--38 D3-06 39--56 D3-07

2 11/06/2025 15h30 DH21YKH01 Tai mũi họng 011500137601 1--37 D2-05A 38--56 D2-08

3 13/06/2025 15h30 DH21YKH01 Thần kinh 011500137708 1--38 D2-08 39--57 D3-08

4 16/06/2025 15h30 DH21YKH01 Truyền thông và giáo dục sức khỏe 011500106405 1--38 D2-03 39--57 D2-04A

5 18/06/2025 15h30 DH21YKH01 Ung thư 011500137805 1--37 D2-03 38--56 D2-01

DH21YKH02

1 09/06/2025 15h30 DH21YKH02 Răng hàm mặt 011500137507 1--38 D3-08 39--55 D3-07

2 11/06/2025 15h30 DH21YKH02 Tai mũi họng 011500137602 1--37 D2-06 38--56 D2-08

3 13/06/2025 15h30 DH21YKH02 Thần kinh 011500137707 1--38 D3-07 39--55 D3-08

4 16/06/2025 15h30 DH21YKH02 Truyền thông và giáo dục sức khỏe 011500106406 1--38 D2-02 39--55 D2-04A

5 18/06/2025 15h30 DH21YKH02 Ung thư 011500137804 1--37 D2-04A 38--55 D2-01

DH21YKH03

1 09/06/2025 15h30 DH21YKH03 Răng hàm mặt 011500137505 1--37 C3-01 38--54 C3-02

2 11/06/2025 15h30 DH21YKH03 Tai mũi họng 011500137604 1--38 D2-03 39--54 D2-04A

3 13/06/2025 15h30 DH21YKH03 Thần kinh 011500137705 1--37 D3-01 38--54 D3-02

4 16/06/2025 15h30 DH21YKH03 Truyền thông và giáo dục sức khỏe 011500106407 1--36 D2-01 37--53 D3-01
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5 18/06/2025 15h30 DH21YKH03 Ung thư 011500137807 1--37 D2-05A 38--54 D2-06

DH21YKH04

1 09/06/2025 15h30 DH21YKH04 Răng hàm mặt 011500137506 1--37 C3-03 38--56 C3-02

2 11/06/2025 15h30 DH21YKH04 Tai mũi họng 011500137603 1--38 D2-01 39--56 D2-04A

3 13/06/2025 15h30 DH21YKH04 Thần kinh 011500137706 1--37 D3-03 38--56 D3-02

4 16/06/2025 15h30 DH21YKH04 Truyền thông và giáo dục sức khỏe 011500106408 1--36 D3-02 37--56 D3-01

5 18/06/2025 15h30 DH21YKH04 Ung thư 011500137806 1--37 D2-07 38--56 D2-06

DH21YKH05

1 09/06/2025 15h30 DH21YKH05 Răng hàm mặt 011500137504 1--37 C3-04 38--55 C3-05

2 11/06/2025 15h30 DH21YKH05 Tai mũi họng 011500137605 1--38 D3-03 39--55 D3-04A

3 13/06/2025 15h30 DH21YKH05 Thần kinh 011500137704 1--37 D3-04A 38--55 D3-06

4 16/06/2025 15h30 DH21YKH05 Truyền thông và giáo dục sức khỏe 011500106401 1--36 D3-03 37--54 D3-04A

5 18/06/2025 15h30 DH21YKH05 Ung thư 011500137808 1--37 D3-07 38--55 D2-08

DH21YKH06

1 09/06/2025 15h30 DH21YKH06 Răng hàm mặt 011500137503 1--37 C3-06 38--55 C3-05

2 11/06/2025 15h30 DH21YKH06 Tai mũi họng 011500137606 1--38 D3-05A 39--55 D3-04A

3 13/06/2025 15h30 DH21YKH06 Thần kinh 011500137703 1--37 D3-05A 38--55 D3-06

4 16/06/2025 15h30 DH21YKH06 Truyền thông và giáo dục sức khỏe 011500106402 1--36 D3-05A 37--55 D3-04A

5 18/06/2025 15h30 DH21YKH06 Ung thư 011500137803 1--37 D3-08 38--55 D2-08

DH21YKH07

1 09/06/2025 15h30 DH21YKH07 Răng hàm mặt 011500137502 1--41 C3-07 42--55 C3-08

2 11/06/2025 15h30 DH21YKH07 Tai mũi họng 011500137607 1--41 D3-01 42--55 D2-02

3 13/06/2025 15h30 DH21YKH07 Thần kinh 011500137702 1--41 I2-03 42--55 I2-04

4 16/06/2025 15h30 DH21YKH07 Truyền thông và giáo dục sức khỏe 011500106403 1--41 D3-06 42--55 D3-07

5 18/06/2025 15h30 DH21YKH07 Ung thư 011500137802 1--41 D1-02 42--55 D1-01

DH21YKH08

1 09/06/2025 15h30 DH21YKH08 Răng hàm mặt 011500137501 1--41 C3-09 42--69 C3-08

2 11/06/2025 15h30 DH21YKH08 Tai mũi họng 011500137608 1--41 D3-02 42--69 D2-02

3 13/06/2025 15h30 DH21YKH08 Thần kinh 011500137701 1--42 I2-05 43--69 I2-04

4 16/06/2025 15h30 DH21YKH08 Truyền thông và giáo dục sức khỏe 011500106404 1--41 D3-08 42--68 D3-07

5 18/06/2025 15h30 DH21YKH08 Ung thư 011500137801 1--43 D2-02 44--69 D1-01

DH22BDS01

1 10/06/2025 09h30 DH22BDS01 Phong thủy 010100034502 1--25 I6-03

2 12/06/2025 13h30 DH22BDS01 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 010100071001 1--26 C4-03

3 19/06/2025 13h30 DH22BDS01 Trắc địa 010100015401 1--25 T4-01

DH22CKD01

1 11/06/2025 09h30 DH22CKD01 Kỹ thuật ô tô chuyên dùng 010100112401 1--36 D3-03 37--54 D3-04A

2 16/06/2025 09h30 DH22CKD01 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 010100146401 1--35 I2-03 36--53 I2-04

3 18/06/2025 13h30 DH22CKD01 Lý thuyết ô tô - máy kéo 010100111301 1--35 C3-07 36--53 C3-08

DH22CKD02

1 11/06/2025 09h30 DH22CKD02 Kỹ thuật ô tô chuyên dùng 010100112402 1--36 D3-05A 37--53 D3-04A

2 16/06/2025 09h30 DH22CKD02 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 010100146402 1--35 I2-05 36--53 I2-04
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3 18/06/2025 13h30 DH22CKD02 Lý thuyết ô tô - máy kéo 010100111302 1--35 C3-09 36--53 C3-08

DH22CNH01

1 09/06/2025 07h30 DH22CNH01 Công nghệ sản xuất cellulose và giấy 010100021301 1--19 T4-05

2 11/06/2025 15h30 DH22CNH01 Công nghệ tổng hợp hữu cơ 010100022601 1--19 I6-04

3 13/06/2025 15h30 DH22CNH01 Hóa học dầu mỏ và công nghệ lọc dầu 010100025501 1--19 D2-03

4 17/06/2025 07h30 DH22CNH01 Hương liệu mỹ phẩm 010100027801 1--19 D3-08

5 19/06/2025 15h30 DH22CNH01 Phân tích vi sinh 010100034201 1--19 D1-08

DH22CNT01

1 09/06/2025 13h30 DH22CNT01 Công nghệ chế biến trà, café và cacao 010100020101 1--40 T4-02 41--82 T4-03

2 13/06/2025 13h30 DH22CNT01 Công nghệ lên men 010100020702 1--41 D1-01 42--82 D1-02

3 17/06/2025 13h30 DH22CNT01 Công nghệ sau thu hoạch rau quả và ngũ cốc 010100022401 1--41 T1-01 42--82 T1-02

4 19/06/2025 07h30 DH22CNT01 Đánh giá cảm quan thực phẩm 010100024101 1--41 D1-01 42--82 D1-02

DH22CNT02

1 09/06/2025 13h30 DH22CNT02 Công nghệ chế biến trà, café và cacao 010100020102 1--40 T4-04 41--80 T4-05

2 13/06/2025 13h30 DH22CNT02 Công nghệ lên men 010100020701 1--40 D1-07 41--80 D1-08

3 17/06/2025 13h30 DH22CNT02 Công nghệ sau thu hoạch rau quả và ngũ cốc 010100022402 1--40 D3-01 41--80 D3-02

4 19/06/2025 07h30 DH22CNT02 Đánh giá cảm quan thực phẩm 010100024102 1--40 D2-01 41--80 D2-02

DH22DPT01

1 10/06/2025 09h30 DH22DPT01 Bảo mật thông tin đa phương tiện 010100213301 1--42 T4-01 43--84 T4-02 85--125 T4-03

DH22DUO01

1 10/06/2025 15h30 DH22DUO01 Bệnh học 010200043401 1--30 D1-07 31--62 D1-08

2 14/06/2025 13h30 DH22DUO01 Hóa dược 2 010200047901 1--30 T4-04 31--62 T4-05

3 16/06/2025 13h30 DH22DUO01 Dược liệu 2 010200045301 1--30 I6-03 31--62 I6-04

DH22DUO02

1 10/06/2025 15h30 DH22DUO02 Bệnh học 010200043402 1--37 C3-01 38--56 C3-02

2 14/06/2025 13h30 DH22DUO02 Hóa dược 2 010200047902 1--38 C3-01 39--56 C3-02

3 16/06/2025 13h30 DH22DUO02 Dược liệu 2 010200045302 1--38 D2-01 39--56 D2-02

DH22DUO03

1 10/06/2025 15h30 DH22DUO03 Bệnh học 010200043403 1--37 C3-03 38--56 C3-02

2 14/06/2025 13h30 DH22DUO03 Hóa dược 2 010200047903 1--38 C3-03 39--57 C3-02

3 16/06/2025 13h30 DH22DUO03 Dược liệu 2 010200045303 1--38 D2-03 39--56 D2-02

DH22DUO04

1 10/06/2025 15h30 DH22DUO04 Bệnh học 010200043404 1--38 C3-04 39--55 C3-05

2 14/06/2025 13h30 DH22DUO04 Hóa dược 2 010200047904 1--38 C3-04 39--55 C3-05

3 16/06/2025 13h30 DH22DUO04 Dược liệu 2 010200045304 1--38 D2-04A 39--55 D2-05A

DH22DUO05

1 10/06/2025 15h30 DH22DUO05 Bệnh học 010200043405 1--38 C3-06 39--58 C3-05

2 14/06/2025 13h30 DH22DUO05 Hóa dược 2 010200047905 1--38 C3-06 39--57 C3-05

3 16/06/2025 13h30 DH22DUO05 Dược liệu 2 010200045305 1--38 D2-06 39--57 D2-05A

DH22HAY01

1 10/06/2025 13h30 DH22HAY01 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 010100124901 1--27 D1-07 28--53 D1-08

2 18/06/2025 13h30 DH22HAY01 Giải phẫu hình ảnh cắt lớp vi tính 010100125601 1--27 I6-03 28--53 I6-04
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DH22KMT01

1 09/06/2025 13h30 DH22KMT01 Điện toán đám mây 010100099502 1--41 C3-01 42--65 C3-02

2 13/06/2025 13h30 DH22KMT01 Nguyên lý máy học 010100179003 1--36 D2-05A 37--65 D2-04A

3 17/06/2025 13h30 DH22KMT01 Pháp luật về công nghệ thông tin 010100229601 1--38 D3-05A 39--65 D3-06

4 19/06/2025 07h30 DH22KMT01 Xử lý ảnh 010100099101 1--40 D2-06 41--65 D2-07

DH22KPM01

1 09/06/2025 13h30 DH22KPM01 Công nghệ IoT 010100231904 1--37 D1-01 38--74 D1-02

2 13/06/2025 13h30 DH22KPM01 Lập trình Python 010100229803 1--40 D3-06 41--75 D2-06

3 17/06/2025 13h30 DH22KPM01 Ngôn ngữ mô hình hóa UML 010100178703 1--37 T4-04 38--74 T4-05

4 19/06/2025 07h30 DH22KPM01 Phát triển phần mềm mã nguồn mở 010100100803 1--37 D3-07 38--74 D3-08

DH22KPM02

1 09/06/2025 13h30 DH22KPM02 Công nghệ IoT 010100231903 1--37 D1-07 38--73 D1-08

2 13/06/2025 13h30 DH22KPM02 Lập trình Python 010100229804 1--40 D3-03 41--73 D3-04A

3 17/06/2025 13h30 DH22KPM02 Ngôn ngữ mô hình hóa UML 010100178704 1--36 I6-03 37--72 I6-04

4 19/06/2025 07h30 DH22KPM02 Phát triển phần mềm mã nguồn mở 010100100804 1--36 I6-03 37--72 I6-04

DH22KQT01

1 09/06/2025 13h30 DH22KQT01 Nghiệp vụ ngoại thương 010100164102 1--40 I2-03 41--63 I2-04

2 13/06/2025 13h30 DH22KQT01 Quản trị chiến lược 010100077503 1--40 C3-01 41--62 C3-02

3 17/06/2025 09h30 DH22KQT01 Thanh toán quốc tế 010100081102 1--40 C3-01 41--61 C3-02

4 19/06/2025 07h30 DH22KQT01 Vận tải và bảo hiểm ngoại thương 010100164401 1--40 C3-04 41--61 C3-05

DH22KQT02

1 09/06/2025 13h30 DH22KQT02 Nghiệp vụ ngoại thương 010100164103 1--40 I2-05 41--57 I2-04

2 13/06/2025 13h30 DH22KQT02 Quản trị chiến lược 010100077504 1--40 C3-03 41--58 C3-02

3 17/06/2025 09h30 DH22KQT02 Thanh toán quốc tế 010100081103 1--40 C3-03 41--59 C3-02

4 19/06/2025 07h30 DH22KQT02 Vận tải và bảo hiểm ngoại thương 010100164402 1--40 C3-06 41--59 C3-05

DH22KTO01

1 09/06/2025 15h30 DH22KTO01 Anh văn chuyên ngành (Kế toán) 010100057901 1--42 T1-01 43--84 T1-02

2 12/06/2025 13h30 DH22KTO01 Hệ thống thông tin kế toán 010100061401 1--41 D1-07 42--82 D1-08

3 14/06/2025 15h30 DH22KTO01 Kế toán Mỹ 010100062301 1--41 D1-01 42--82 D1-02

4 17/06/2025 09h30 DH22KTO01 Thanh toán quốc tế 010100081104 1--41 D1-07 42--82 D1-08

DH22KTO02

1 09/06/2025 15h30 DH22KTO02 Anh văn chuyên ngành (Kế toán) 010100057902 1--40 I6-03 41--76 I6-04

2 12/06/2025 13h30 DH22KTO02 Hệ thống thông tin kế toán 010100061402 1--40 D3-01 41--77 D3-02

3 14/06/2025 15h30 DH22KTO02 Kế toán Mỹ 010100062302 1--40 D2-01 41--77 D2-02

4 17/06/2025 09h30 DH22KTO02 Thanh toán quốc tế 010100081105 1--40 D3-06 41--77 D3-08

DH22KTO03

1 09/06/2025 15h30 DH22KTO03 Anh văn chuyên ngành (Kế toán) 010100057903 1--40 D3-01 41--78 D3-02

2 12/06/2025 13h30 DH22KTO03 Hệ thống thông tin kế toán 010100061403 1--40 D3-03 41--80 D3-04A

3 14/06/2025 15h30 DH22KTO03 Kế toán Mỹ 010100062303 1--40 D2-03 41--80 D2-04A

4 17/06/2025 09h30 DH22KTO03 Thanh toán quốc tế 010100081106 1--40 T1-01 41--80 T1-02

DH22KTR01

1 10/06/2025 15h30 DH22KTR01 Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp 010200012101 1--40 T1-01 41--76 T1-02
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2 14/06/2025 09h30 DH22KTR01 Cấu tạo kiến trúc 3 010200001801 1--40 D1-01 41--77 C4-03

DH22KTS01

1 10/06/2025 13h30 DH22KTS01 An toàn và bảo mật thương mại điện tử 010100198001 1--35 T4-01

2 18/06/2025 13h30 DH22KTS01 Các mô hình kinh doanh số 010100220001 1--35 D1-07

DH22LKT01

1 09/06/2025 07h30 DH22LKT01 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong hoạt động ngân hàng 010100142701 1--40 D3-01 41--74 D3-02

2 11/06/2025 07h30 DH22LKT01 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai 010100142401 1--37 D1-07 38--74 D1-08

3 13/06/2025 15h30 DH22LKT01 Luật tài chính 2 010100173801 1--37 I6-03 38--73 I6-04

4 17/06/2025 07h30 DH22LKT01 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 010100128601 1--35 T1-01 36--73 T1-02

5 20/06/2025 07h30 DH22LKT01 Pháp luật về thương mại điện tử 010100101301 1--36 D2-01 37--73 D2-03

DH22LKT02

1 09/06/2025 07h30 DH22LKT02 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong hoạt động ngân hàng 010100142702 1--35 D3-03 36--69 D3-04A

2 11/06/2025 07h30 DH22LKT02 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai 010100142402 1--35 D3-03 36--69 D3-04A

3 13/06/2025 15h30 DH22LKT02 Luật tài chính 2 010100173802 1--35 T4-04 36--69 T4-05

4 17/06/2025 07h30 DH22LKT02 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 010100128602 1--35 I6-03 36--70 I6-04

5 20/06/2025 07h30 DH22LKT02 Pháp luật về thương mại điện tử 010100101302 1--35 D2-06 36--69 D2-07

DH22LOG01

1 09/06/2025 09h30 DH22LOG01 Marketing quốc tế 010100162501 1--40 C4-03 41--64 C4-07

2 12/06/2025 15h30 DH22LOG01 Quản trị hoạt động thu mua toàn cầu 010100189601 1--43 D1-02 44--64 D1-01

3 17/06/2025 13h30 DH22LOG01 Quản trị kênh phân phối 010100189401 1--43 C3-04 44--64 C3-05

4 19/06/2025 07h30 DH22LOG01 Quản trị xuất nhập khẩu 010100211701 1--43 C3-01 44--64 C3-02

DH22LOG02

1 09/06/2025 09h30 DH22LOG02 Marketing quốc tế 010100162502 1--33 D2-06 34--66 D2-07

2 12/06/2025 15h30 DH22LOG02 Quản trị hoạt động thu mua toàn cầu 010100189602 1--43 D1-07 44--65 D1-01

3 17/06/2025 13h30 DH22LOG02 Quản trị kênh phân phối 010100189402 1--43 C3-06 44--65 C3-05

4 19/06/2025 07h30 DH22LOG02 Quản trị xuất nhập khẩu 010100211702 1--43 C3-03 44--65 C3-02

DH22LUA01

1 09/06/2025 09h30 DH22LUA01 Luật môi trường 010100069501 1--38 D2-01 39--76 D2-02 77--99 D2-03

2 13/06/2025 13h30 DH22LUA01 Luật tài chính 010100069901 1--38 T4-01 39--76 T4-02 77--100 T4-03

3 16/06/2025 07h30 DH22LUA01 Luật tố tụng hình sự 010100070101 1--40 D3-01 41--80 D3-02 81--100 D3-03

4 18/06/2025 15h30 DH22LUA01 Tư pháp quốc tế 010100080901 1--33 T4-03 34--66 T4-04 67--99 T4-05

DH22LUA02

1 09/06/2025 09h30 DH22LUA02 Luật môi trường 010100069502 1--38 D2-04A 39--76 D2-05A 77--89 D2-03

2 13/06/2025 13h30 DH22LUA02 Luật tài chính 010100069902 1--38 T4-04 39--76 T4-05 77--89 T4-03

3 16/06/2025 07h30 DH22LUA02 Luật tố tụng hình sự 010100070102 1--35 D3-04A 36--70 D3-05A 71--87 D3-03

4 18/06/2025 15h30 DH22LUA02 Tư pháp quốc tế 010100080902 1--44 T1-01 45--87 T1-02

DH22MAR01

1 11/06/2025 09h30 DH22MAR01 Kỹ năng đàm phán 010100163801 1--36 T4-01 37--72 T4-02 73--89 T4-03

2 14/06/2025 09h30 DH22MAR01 Marketing thương mại 010100162701 1--35 D2-01 36--70 D2-02 71--89 D2-03

3 16/06/2025 09h30 DH22MAR01 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075204 1--35 T4-01 36--70 T4-02 71--89 T4-03

4 19/06/2025 09h30 DH22MAR01 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 010100085701 1--36 T4-01 37--72 T4-02 73--90 T4-03

DH22MAR02
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1 11/06/2025 09h30 DH22MAR02 Kỹ năng đàm phán 010100163802 1--36 T4-04 37--72 T4-05 73--88 T4-03

2 14/06/2025 09h30 DH22MAR02 Marketing thương mại 010100162702 1--35 D2-04A 36--70 D2-05A 71--88 D2-03

3 16/06/2025 09h30 DH22MAR02 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075205 1--35 T4-04 36--70 T4-05 71--88 T4-03

4 19/06/2025 09h30 DH22MAR02 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 010100085702 1--36 T4-04 37--72 T4-05 73--88 T4-03

DH22MAR03

1 11/06/2025 09h30 DH22MAR03 Kỹ năng đàm phán 010100163803 1--30 D2-04A 31--60 D2-05A 61--90 D2-06

2 14/06/2025 09h30 DH22MAR03 Marketing thương mại 010100162703 1--45 D1-02 46--90 D1-07

3 16/06/2025 09h30 DH22MAR03 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075206 1--37 D3-05A 38--74 D3-06 75--90 D3-07

4 19/06/2025 09h30 DH22MAR03 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 010100085703 1--37 C4-03 38--74 C4-07 75--89 C4-08

DH22MMT01

1 11/06/2025 07h30 DH22MMT01 Hệ thống thông tin quản lý 010100061501 1--38 I6-03 39--45 I6-04

2 13/06/2025 13h30 DH22MMT01 Nguyên lý máy học 010100179002 1--36 D2-03 37--43 D2-04A

3 16/06/2025 15h30 DH22MMT01 Anh văn chuyên ngành (CNTT) 010100099001 1--25 I6-03 26--48 I6-04

4 19/06/2025 07h30 DH22MMT01 Lý thuyết thông tin 010100098701 1--44 D1-07

DH22NNA01

1 09/06/2025 07h30 DH22NNA01 Dẫn luận văn chương 010100185901 1--38 T4-01 39--53 T4-02

2 11/06/2025 07h30 DH22NNA01 Ngữ dụng học 010100185201 1--40 I2-03 41--58 I2-04

3 13/06/2025 07h30 DH22NNA01 Ngữ nghĩa học 010100199701 1--36 T4-03 37--53 T4-04

4 17/06/2025 15h30 DH22NNA01 Văn hóa xã hội các nước nói tiếng Anh 010100185401 1--38 C4-03 39--54 C4-07

5 19/06/2025 15h30 DH22NNA01 Viết 4 010100173301 1--39 D3-01 40--60 D3-02

DH22NNA02

1 09/06/2025 07h30 DH22NNA02 Dẫn luận văn chương 010100185902 1--38 T4-03 39--55 T4-02

2 11/06/2025 07h30 DH22NNA02 Ngữ dụng học 010100185202 1--40 I2-05 41--61 I2-04

3 13/06/2025 07h30 DH22NNA02 Ngữ nghĩa học 010100199702 1--36 T4-05 37--54 T4-04

4 17/06/2025 15h30 DH22NNA02 Văn hóa xã hội các nước nói tiếng Anh 010100185402 1--38 C4-08 39--54 C4-07

5 19/06/2025 15h30 DH22NNA02 Viết 4 010100173302 1--39 D3-03 40--57 D3-02

DH22NNA03

1 09/06/2025 07h30 DH22NNA03 Dẫn luận văn chương 010100185903 1--38 T4-04 39--44 T4-02

2 11/06/2025 07h30 DH22NNA03 Ngữ dụng học 010100185203 1--37 C4-03 38--44 C4-07

3 13/06/2025 07h30 DH22NNA03 Ngữ nghĩa học 010100199703 1--37 C4-03 38--45 C4-07

4 17/06/2025 15h30 DH22NNA03 Văn hóa xã hội các nước nói tiếng Anh 010100185403 1--38 C4-09 39--44 C4-07

5 19/06/2025 15h30 DH22NNA03 Viết 4 010100173303 1--37 T4-02 38--48 T4-03

DH22NNA04

1 09/06/2025 07h30 DH22NNA04 Dẫn luận văn chương 010100185904 1--35 I2-03 36--52 I2-04

2 11/06/2025 07h30 DH22NNA04 Ngữ dụng học 010100185204 1--37 C4-08 38--54 C4-07

3 13/06/2025 07h30 DH22NNA04 Ngữ nghĩa học 010100199704 1--37 C4-08 38--52 C4-07

4 17/06/2025 15h30 DH22NNA04 Văn hóa xã hội các nước nói tiếng Anh 010100185404 1--34 T4-01 35--52 T4-02

5 19/06/2025 15h30 DH22NNA04 Viết 4 010100173304 1--37 T4-04 38--53 T4-03

DH22NNA05

1 09/06/2025 07h30 DH22NNA05 Dẫn luận văn chương 010100185905 1--35 I2-05 36--51 I2-04

2 11/06/2025 07h30 DH22NNA05 Ngữ dụng học 010100185205 1--37 C4-09 38--51 C4-07

3 13/06/2025 07h30 DH22NNA05 Ngữ nghĩa học 010100199705 1--37 C4-09 38--50 C4-07
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4 17/06/2025 15h30 DH22NNA05 Văn hóa xã hội các nước nói tiếng Anh 010100185405 1--34 T4-03 35--50 T4-02

5 19/06/2025 15h30 DH22NNA05 Viết 4 010100173305 1--37 T4-05 38--47 T4-03

DH22OTO01

1 12/06/2025 07h30 DH22OTO01 Thiết kế và tính toán ô tô 010100110701 1--41 D2-01 42--63 D2-02

2 18/06/2025 07h30 DH22OTO01 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô 010100146403 1--30 D2-03 31--65 D2-04A

DH22OTO02

1 12/06/2025 07h30 DH22OTO02 Thiết kế và tính toán ô tô 010100110702 1--41 D2-03 42--59 D2-02

2 18/06/2025 07h30 DH22OTO02 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô 010100146404 1--40 D2-05A 41--60 D2-06

DH22OTO03

1 12/06/2025 07h30 DH22OTO03 Thiết kế và tính toán ô tô 010100110703 1--41 D3-07 42--62 D3-08

2 18/06/2025 07h30 DH22OTO03 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô 010100146405 1--40 C4-07 41--60 C4-08

DH22OTO04

1 12/06/2025 07h30 DH22OTO04 Thiết kế và tính toán ô tô 010100110704 1--40 D2-06 41--60 D2-08

2 18/06/2025 07h30 DH22OTO04 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô 010100146406 1--40 C4-09 41--59 C4-08

DH22OTO05

1 12/06/2025 07h30 DH22OTO05 Thiết kế và tính toán ô tô 010100110705 1--40 D3-06 41--60 D3-08

2 18/06/2025 07h30 DH22OTO05 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô 010100146407 1--40 D1-01 41--59 D2-02

DH22OTO06

1 12/06/2025 07h30 DH22OTO06 Thiết kế và tính toán ô tô 010100110706 1--41 C3-07 42--63 C3-08

2 18/06/2025 07h30 DH22OTO06 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô 010100146408 1--40 D2-01 41--62 D2-02

DH22OTO07

1 12/06/2025 07h30 DH22OTO07 Thiết kế và tính toán ô tô 010100110707 1--41 C3-09 42--59 C3-08

2 18/06/2025 07h30 DH22OTO07 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô 010100146409 1--40 D2-08 41--58 D2-06

DH22OTO08

1 12/06/2025 07h30 DH22OTO08 Thiết kế và tính toán ô tô 010100110708 1--42 D2-07 43--63 D2-08

2 18/06/2025 07h30 DH22OTO08 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô 010100146410 1--42 C3-07 43--64 C3-08

DH22OTO09

1 12/06/2025 07h30 DH22OTO09 Thiết kế và tính toán ô tô 010100110709 1--41 D3-01 42--61 D3-03

2 18/06/2025 07h30 DH22OTO09 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô 010100146411 1--42 C3-09 43--61 C3-08

DH22OTO10

1 12/06/2025 07h30 DH22OTO10 Thiết kế và tính toán ô tô 010100110710 1--31 D3-04A 32--62 D3-05A

2 18/06/2025 07h30 DH22OTO10 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô 010100146412 1--41 D2-07 42--61 D3-07

DH22OTO11

1 12/06/2025 07h30 DH22OTO11 Thiết kế và tính toán ô tô 010100110711 1--41 D3-02 42--61 D3-03

2 18/06/2025 07h30 DH22OTO11 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô 010100146413 1--41 D3-08 42--61 D3-07

DH22QHC01

1 10/06/2025 09h30 DH22QHC01 Pháp luật và đạo đức truyền thông 010100074301 1--41 T4-04 42--82 T4-05

2 14/06/2025 09h30 DH22QHC01 Truyền thông môi trường 010100084901 1--41 C4-08 42--82 C4-07

DH22QLC01

1 09/06/2025 13h30 DH22QLC01 Khai thác dữ liệu 010100183601 1--25 I6-03 26--50 I6-04

2 14/06/2025 15h30 DH22QLC01 Quản lý và kỹ thuật bảo trì 010100184601 1--25 D3-06 26--50 D3-07

3 16/06/2025 09h30 DH22QLC01 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075207 1--25 D1-07 26--50 D1-08

Lưu ý:  Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần 14
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4 18/06/2025 15h30 DH22QLC01 Quản trị chuỗi cung ứng 010100186601 1--25 T4-01 26--50 T4-02

DH22QLD01

1 09/06/2025 07h30 DH22QLD01 Đánh giá tác động môi trường 010100003801 1--30 D1-07 31--61 D1-08

2 11/06/2025 07h30 DH22QLD01 Lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính 010100031001 1--30 D3-06 31--62 D3-07

3 13/06/2025 07h30 DH22QLD01 Nông nghiệp sạch và bền vững 010100032501 1--30 D3-03 31--61 D3-04A

4 16/06/2025 07h30 DH22QLD01 Quản lý thông tin đất đai LIS/LIM 010100036801 1--30 I6-03 31--63 I6-04

5 18/06/2025 07h30 DH22QLD01 Quản trị dự án đầu tư 010100077901 1--30 D3-01 31--61 D3-02

6 20/06/2025 07h30 DH22QLD01 Quy hoạch phát triển nông thôn 010100037601 1--30 D2-04A 31--61 D2-05A

DH22QLT01

1 09/06/2025 07h30 DH22QLT01 Quản lý đất ngập nước 010100035701 1--48 T1-01

2 11/06/2025 15h30 DH22QLT01 Quản lý môi trường nông nghiệp và nông thôn 010100123601 1--48 T1-01

3 13/06/2025 15h30 DH22QLT01 Quản lý tài nguyên và môi trường biển 010100106201 1--48 D1-02

4 17/06/2025 15h30 DH22QLT01 Quy hoạch môi trường 010100037401 1--48 D1-02

5 20/06/2025 07h30 DH22QLT01 Truyền thông tài nguyên và môi trường 010100085101 1--48 D2-02

DH22QTD01

1 09/06/2025 09h30 DH22QTD01 Ứng dụng CNTT trong du lịch 010100085601 1--36 C3-01 37--52 C3-02

2 13/06/2025 13h30 DH22QTD01 Quản trị kinh doanh lữ hành 010100078201 1--35 C3-09 36--52 C3-08

3 16/06/2025 07h30 DH22QTD01 Quản trị khu du lịch 010100078601 1--36 C3-01 37--53 C3-02

4 18/06/2025 13h30 DH22QTD01 Du lịch sinh thái 010100060201 1--37 I2-03 38--52 I2-04

DH22QTD02

1 09/06/2025 09h30 DH22QTD02 Ứng dụng CNTT trong du lịch 010100085602 1--36 C3-03 37--56 C3-02

2 13/06/2025 13h30 DH22QTD02 Quản trị kinh doanh lữ hành 010100078202 1--36 C3-04 37--56 C3-05

3 16/06/2025 07h30 DH22QTD02 Quản trị khu du lịch 010100078602 1--36 C3-03 37--56 C3-02

4 18/06/2025 13h30 DH22QTD02 Du lịch sinh thái 010100060202 1--37 I2-05 38--58 I2-04

DH22QTD03

1 09/06/2025 09h30 DH22QTD03 Ứng dụng CNTT trong du lịch 010100085603 1--35 C3-04 36--53 C3-05

2 13/06/2025 13h30 DH22QTD03 Quản trị kinh doanh lữ hành 010100078203 1--35 C3-07 36--53 C3-08

3 16/06/2025 07h30 DH22QTD03 Quản trị khu du lịch 010100078603 1--35 C3-04 36--53 C3-05

4 18/06/2025 13h30 DH22QTD03 Du lịch sinh thái 010100060203 1--35 D1-01 36--53 D1-02

DH22QTD04

1 09/06/2025 09h30 DH22QTD04 Ứng dụng CNTT trong du lịch 010100085604 1--35 C3-06 36--51 C3-05

2 13/06/2025 13h30 DH22QTD04 Quản trị kinh doanh lữ hành 010100078204 1--36 C3-06 37--51 C3-05

3 16/06/2025 07h30 DH22QTD04 Quản trị khu du lịch 010100078604 1--35 C3-06 36--51 C3-05

4 18/06/2025 13h30 DH22QTD04 Du lịch sinh thái 010100060204 1--35 D2-01 36--51 D1-02

DH22QTK01

1 11/06/2025 07h30 DH22QTK01 Kế toán quản trị 010100062601 1--35 C3-08 36--69 C3-09

2 16/06/2025 09h30 DH22QTK01 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075208 1--30 T1-01 31--58 T1-02

3 17/06/2025 09h30 DH22QTK01 Quản trị tài chính 010100079201 1--33 D1-01 34--66 D1-02

4 19/06/2025 09h30 DH22QTK01 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 010100081404 1--38 I2-03 39--58 I2-04

DH22QTK02

1 11/06/2025 07h30 DH22QTK02 Kế toán quản trị 010100062602 1--35 D1-01 36--65 D1-02

2 16/06/2025 09h30 DH22QTK02 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075209 1--38 C3-01 39--55 C3-02

Lưu ý:  Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần 15
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3 17/06/2025 09h30 DH22QTK02 Quản trị tài chính 010100079202 1--35 I6-03 36--67 I6-04

4 19/06/2025 09h30 DH22QTK02 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 010100081405 1--38 I2-05 39--55 I2-04

DH22QTK03

1 11/06/2025 07h30 DH22QTK03 Kế toán quản trị 010100062603 1--32 D2-04A 33--64 D2-05A

2 16/06/2025 09h30 DH22QTK03 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075210 1--38 C3-03 39--57 C3-02

3 17/06/2025 09h30 DH22QTK03 Quản trị tài chính 010100079203 1--40 I2-03 41--57 I2-04

4 19/06/2025 09h30 DH22QTK03 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 010100081406 1--38 D2-03 39--57 D2-04A

DH22QTK04

1 11/06/2025 07h30 DH22QTK04 Kế toán quản trị 010100062604 1--32 D2-06 33--65 D2-07

2 16/06/2025 09h30 DH22QTK04 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075211 1--38 C3-04 39--57 C3-05

3 17/06/2025 09h30 DH22QTK04 Quản trị tài chính 010100079204 1--40 I2-05 41--61 I2-04

4 19/06/2025 09h30 DH22QTK04 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 010100081407 1--38 D2-05A 39--58 D2-04A

DH22QTK05

1 11/06/2025 07h30 DH22QTK05 Kế toán quản trị 010100062605 1--32 D2-08 33--65 D3-08

2 16/06/2025 09h30 DH22QTK05 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075212 1--38 C3-06 39--55 C3-05

3 17/06/2025 09h30 DH22QTK05 Quản trị tài chính 010100079205 1--39 D2-05A 40--59 D2-06

4 19/06/2025 09h30 DH22QTK05 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 010100081408 1--39 C3-07 40--55 C3-08

DH22QTK06

1 11/06/2025 07h30 DH22QTK06 Kế toán quản trị 010100062606 1--30 D3-01 31--62 D3-02

2 16/06/2025 09h30 DH22QTK06 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075213 1--37 D3-08 38--58 D3-07

3 17/06/2025 09h30 DH22QTK06 Quản trị tài chính 010100079206 1--39 D2-07 40--57 D2-06

4 19/06/2025 09h30 DH22QTK06 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 010100081409 1--39 C3-09 40--57 C3-08

DH22QTK07

1 11/06/2025 07h30 DH22QTK07 Kế toán quản trị 010100062607 1--40 T4-02 41--60 T4-03

2 16/06/2025 09h30 DH22QTK07 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075214 1--36 D3-01 37--58 D3-02

3 17/06/2025 09h30 DH22QTK07 Quản trị tài chính 010100079207 1--39 D2-01 40--60 D2-02

4 19/06/2025 09h30 DH22QTK07 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 010100081410 1--36 D2-06 37--58 D2-07

DH22QTK08

1 11/06/2025 07h30 DH22QTK08 Kế toán quản trị 010100062608 1--35 T4-04 36--70 T4-05 71--87 T4-03

2 16/06/2025 09h30 DH22QTK08 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075215 1--36 D3-03 37--72 D3-04A 73--86 D3-02

3 17/06/2025 09h30 DH22QTK08 Quản trị tài chính 010100079208 1--40 D2-03 41--80 D2-04A 81--94 D2-02

4 19/06/2025 09h30 DH22QTK08 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 010100081411 1--36 D2-08 37--72 D3-08 73--86 D2-07

DH22QTN01

1 09/06/2025 09h30 DH22QTN01 Nghiệp vụ nhà hàng 010100170301 1--30 D3-01 31--57 D3-02

2 13/06/2025 13h30 DH22QTN01 Anh văn chuyên ngành 2 (QTNH) 010100170201 1--30 I6-03 31--57 I6-04

3 16/06/2025 07h30 DH22QTN01 Kinh tế du lịch 010100064301 1--36 T4-02 37--57 T4-03

4 18/06/2025 15h30 DH22QTN01 Marketing du lịch 010100071601 1--30 I6-03 31--59 I6-04

DH22QTS01

1 11/06/2025 09h30 DH22QTS01 Marketing du lịch, khách sạn & nhà hàng 010100071602 1--38 D2-07 39--73 D2-08

2 14/06/2025 09h30 DH22QTS01 Thanh toán quốc tế trong du lịch 010100199601 1--35 C3-07 36--73 C3-08

DH22QTS02

1 11/06/2025 09h30 DH22QTS02 Marketing du lịch, khách sạn & nhà hàng 010100071603 1--36 D3-01 37--72 D3-02

Lưu ý:  Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần 16
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2 14/06/2025 09h30 DH22QTS02 Thanh toán quốc tế trong du lịch 010100199602 1--35 C3-09 36--70 C4-09

DH22TCN01

1 09/06/2025 09h30 DH22TCN01 Phân tích báo cáo tài chính 010100075001 1--35 D3-03 36--70 D3-04A 71--88 D3-06

2 13/06/2025 13h30 DH22TCN01 Quản trị rủi ro tài chính 010100104205 1--41 D2-01 42--83 D2-02

3 17/06/2025 09h30 DH22TCN01 Tài chính quốc tế 010100079901 1--34 T4-01 35--68 T4-02 69--85 T4-03

4 19/06/2025 09h30 DH22TCN01 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 010100081412 1--42 T1-01 43--83 T1-02

DH22TCN02

1 09/06/2025 09h30 DH22TCN02 Phân tích báo cáo tài chính 010100075002 1--35 D3-05A 36--70 D3-07 71--83 D3-06

2 13/06/2025 13h30 DH22TCN02 Quản trị rủi ro tài chính 010100104206 1--41 D3-01 42--82 D3-02

3 17/06/2025 09h30 DH22TCN02 Tài chính quốc tế 010100079902 1--41 D3-07 42--82 D2-08

4 19/06/2025 09h30 DH22TCN02 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 010100081413 1--41 D1-07 42--82 D1-08

DH22TCN03

1 09/06/2025 09h30 DH22TCN03 Phân tích báo cáo tài chính 010100075003 1--42 T1-01 43--84 T1-02

2 13/06/2025 13h30 DH22TCN03 Quản trị rủi ro tài chính 010100104207 1--42 D2-07 43--84 D2-08

3 17/06/2025 09h30 DH22TCN03 Tài chính quốc tế 010100079903 1--34 T4-04 35--68 T4-05 69--85 T4-03

4 19/06/2025 09h30 DH22TCN03 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 010100081414 1--42 D1-01 43--84 D1-02

DH22TDT01

1 09/06/2025 09h30 DH22TDT01 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 010100100001 1--30 D1-07 31--45 D1-08

2 12/06/2025 13h30 DH22TDT01 Mạng máy tính 010100098301 1--33 C3-07 34--47 C3-08

3 14/06/2025 09h30 DH22TDT01 Kế toán tài chính 010100062801 1--46 T1-01

4 19/06/2025 13h30 DH22TDT01 Thuế 010100082901 1--35 I2-03 36--45 I2-04

DH22TIN01

1 09/06/2025 13h30 DH22TIN01 Điện toán đám mây 010100099503 1--41 C3-03 42--57 C3-02

2 12/06/2025 15h30 DH22TIN01 An toàn và bảo mật thông tin 010100181004 1--40 T1-01 41--58 D1-08

3 17/06/2025 09h30 DH22TIN01 Trí tuệ nhân tạo 010100100501 1--40 C3-07 41--65 C3-08

4 19/06/2025 07h30 DH22TIN01 Xử lý ảnh 010100099102 1--39 C3-07 40--58 C3-08

DH22TIN02

1 09/06/2025 13h30 DH22TIN02 Điện toán đám mây 010100099504 1--40 C3-04 41--60 C3-05

2 12/06/2025 15h30 DH22TIN02 An toàn và bảo mật thông tin 010100181005 1--40 T1-02 41--58 D1-08

3 17/06/2025 09h30 DH22TIN02 Trí tuệ nhân tạo 010100100502 1--42 D3-01 43--62 D3-02

4 19/06/2025 07h30 DH22TIN02 Xử lý ảnh 010100099103 1--39 C3-09 40--59 C3-08

DH22TIN03

1 09/06/2025 13h30 DH22TIN03 Điện toán đám mây 010100099505 1--40 C3-06 41--59 C3-05

2 12/06/2025 15h30 DH22TIN03 An toàn và bảo mật thông tin 010100181006 1--40 D2-01 41--59 D2-02

3 17/06/2025 09h30 DH22TIN03 Trí tuệ nhân tạo 010100100503 1--40 D3-03 41--60 D3-02

4 19/06/2025 07h30 DH22TIN03 Xử lý ảnh 010100099104 1--40 C4-07 41--60 C4-08

DH22TIN04

1 09/06/2025 13h30 DH22TIN04 Điện toán đám mây 010100099506 1--40 C3-07 41--56 C3-08

2 12/06/2025 15h30 DH22TIN04 An toàn và bảo mật thông tin 010100181007 1--40 D2-03 41--57 D2-02

3 17/06/2025 09h30 DH22TIN04 Trí tuệ nhân tạo 010100100504 1--41 C3-09 42--56 C3-08

4 19/06/2025 07h30 DH22TIN04 Xử lý ảnh 010100099105 1--40 C4-09 41--56 C4-08

DH22TIN05
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1 09/06/2025 13h30 DH22TIN05 Điện toán đám mây 010100099507 1--40 C3-09 41--59 C3-08

2 12/06/2025 15h30 DH22TIN05 An toàn và bảo mật thông tin 010100181008 1--40 D3-01 41--59 D3-02

3 17/06/2025 09h30 DH22TIN05 Trí tuệ nhân tạo 010100100505 1--39 C4-07 40--60 C4-08

4 19/06/2025 07h30 DH22TIN05 Xử lý ảnh 010100099106 1--39 D3-01 40--59 D3-02

DH22TIN06

1 09/06/2025 13h30 DH22TIN06 Điện toán đám mây 010100099508 1--38 C4-07 39--57 C4-08

2 12/06/2025 15h30 DH22TIN06 An toàn và bảo mật thông tin 010100181009 1--40 D3-03 41--56 D3-02

3 17/06/2025 09h30 DH22TIN06 Trí tuệ nhân tạo 010100100506 1--39 C4-09 40--56 C4-08

4 19/06/2025 07h30 DH22TIN06 Xử lý ảnh 010100099107 1--39 D3-03 40--56 D3-02

DH22TIN07

1 09/06/2025 13h30 DH22TIN07 Điện toán đám mây 010100099509 1--38 C4-09 39--55 C4-08

2 12/06/2025 15h30 DH22TIN07 An toàn và bảo mật thông tin 010100181010 1--40 D3-04A 41--55 D3-05A

3 17/06/2025 09h30 DH22TIN07 Trí tuệ nhân tạo 010100100507 1--38 C3-04 39--56 C3-05

4 19/06/2025 07h30 DH22TIN07 Xử lý ảnh 010100099108 1--38 D3-04A 39--55 D3-05A

DH22TIN08

1 09/06/2025 13h30 DH22TIN08 Điện toán đám mây 010100099510 1--38 D2-06 39--59 D2-07

2 12/06/2025 15h30 DH22TIN08 An toàn và bảo mật thông tin 010100181011 1--40 D3-06 41--59 D3-05A

3 17/06/2025 09h30 DH22TIN08 Trí tuệ nhân tạo 010100100508 1--30 D3-04A 31--60 D3-05A

4 19/06/2025 07h30 DH22TIN08 Xử lý ảnh 010100099109 1--38 D3-06 39--59 D3-05A

DH22TIN09

1 09/06/2025 13h30 DH22TIN09 Điện toán đám mây 010100099511 1--38 D2-08 39--54 D2-07

2 12/06/2025 15h30 DH22TIN09 An toàn và bảo mật thông tin 010100181012 1--33 D2-04A 34--56 D2-05A

3 17/06/2025 09h30 DH22TIN09 Trí tuệ nhân tạo 010100100509 1--38 C3-06 39--54 C3-05

4 19/06/2025 07h30 DH22TIN09 Xử lý ảnh 010100099110 1--40 D2-08 41--54 D2-07

DH22XDU01

1 12/06/2025 07h30 DH22XDU01 Nền và móng 010100011802 1--35 I6-03 36--68 I6-04

2 14/06/2025 09h30 DH22XDU01 Kỹ thuật thi công 010100010201 1--35 I6-03 36--70 I6-04

DH22XDU02

1 12/06/2025 07h30 DH22XDU02 Nền và móng 010100011801 1--35 D2-04A 36--65 D2-05A

2 14/06/2025 09h30 DH22XDU02 Kỹ thuật thi công 010100010202 1--30 D3-05A 31--64 D3-06

DH22XET01

1 09/06/2025 07h30 DH22XET01 Hóa sinh 3 010100118901 1--38 C3-01 39--55 C3-02

2 11/06/2025 13h30 DH22XET01 Ký sinh trùng 3 010100120301 1--38 D3-01 39--53 D3-02

3 13/06/2025 07h30 DH22XET01 Xét nghiệm tế bào 1 010100117701 1--37 D2-06 38--54 D2-08

4 17/06/2025 15h30 DH22XET01 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm 010100150301 1--37 D1-01 38--53 D2-01

5 19/06/2025 15h30 DH22XET01 Vi sinh 3 010100119701 1--37 D2-04A 38--53 D2-05A

DH22XET02

1 09/06/2025 07h30 DH22XET02 Hóa sinh 3 010100118902 1--38 C3-03 39--58 C3-02

2 11/06/2025 13h30 DH22XET02 Ký sinh trùng 3 010100120302 1--38 D3-03 39--57 D3-02

3 13/06/2025 07h30 DH22XET02 Xét nghiệm tế bào 1 010100117702 1--37 D2-07 38--57 D2-08

4 17/06/2025 15h30 DH22XET02 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm 010100150302 1--37 D2-02 38--57 D2-01

5 19/06/2025 15h30 DH22XET02 Vi sinh 3 010100119702 1--37 D2-06 38--57 D2-05A
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DH22XET03

1 09/06/2025 07h30 DH22XET03 Hóa sinh 3 010100118903 1--37 C3-04 38--53 C3-05

2 11/06/2025 13h30 DH22XET03 Ký sinh trùng 3 010100120303 1--36 D3-04A 37--54 D3-05A

3 13/06/2025 07h30 DH22XET03 Xét nghiệm tế bào 1 010100117703 1--36 D3-06 37--55 D3-07

4 17/06/2025 15h30 DH22XET03 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm 010100150303 1--35 D2-03 36--53 D2-04A

5 19/06/2025 15h30 DH22XET03 Vi sinh 3 010100119703 1--36 D2-07 37--53 D2-08

DH22XET04

1 09/06/2025 07h30 DH22XET04 Hóa sinh 3 010100118904 1--37 C3-06 38--53 C3-05

2 11/06/2025 13h30 DH22XET04 Ký sinh trùng 3 010100120304 1--36 D3-06 37--54 D3-05A

3 13/06/2025 07h30 DH22XET04 Xét nghiệm tế bào 1 010100117704 1--36 D3-08 37--54 D3-07

4 17/06/2025 15h30 DH22XET04 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm 010100150304 1--35 D2-05A 36--53 D2-04A

5 19/06/2025 15h30 DH22XET04 Vi sinh 3 010100119704 1--36 D3-08 37--54 D2-08

DH22YKH01

1 11/06/2025 15h30 DH22YKH01 Ngoại khoa 1 (Bệnh học) 011500043701 1--40 C3-09 41--59 D1-02

2 13/06/2025 15h30 DH22YKH01 Ngoại khoa 2 (Bệnh học) 011500043801 1--40 C3-01 41--59 C3-02

3 16/06/2025 15h30 DH22YKH01 Nội khoa 1 (Bệnh học) 011500043501 1--40 T4-05 41--59 T1-01

4 18/06/2025 15h30 DH22YKH01 Nội khoa 2 (Bệnh học) 011500043601 1--40 C3-01 41--59 C3-02

DH22YKH02

1 11/06/2025 15h30 DH22YKH02 Ngoại khoa 1 (Bệnh học) 011500043702 1--40 D1-01 41--62 D1-02

2 13/06/2025 15h30 DH22YKH02 Ngoại khoa 2 (Bệnh học) 011500043802 1--40 C3-03 41--62 C3-02

3 16/06/2025 15h30 DH22YKH02 Nội khoa 1 (Bệnh học) 011500043502 1--40 T1-02 41--62 T1-01

4 18/06/2025 15h30 DH22YKH02 Nội khoa 2 (Bệnh học) 011500043602 1--40 C3-03 41--62 C3-02

DH22YKH03

1 11/06/2025 15h30 DH22YKH03 Ngoại khoa 1 (Bệnh học) 011500043703 1--39 C4-07 40--56 C4-08

2 13/06/2025 15h30 DH22YKH03 Ngoại khoa 2 (Bệnh học) 011500043803 1--39 C3-04 40--56 C3-05

3 16/06/2025 15h30 DH22YKH03 Nội khoa 1 (Bệnh học) 011500043503 1--39 C3-01 40--56 C3-02

4 18/06/2025 15h30 DH22YKH03 Nội khoa 2 (Bệnh học) 011500043603 1--39 C3-04 40--56 C3-05

DH22YKH04

1 11/06/2025 15h30 DH22YKH04 Ngoại khoa 1 (Bệnh học) 011500043704 1--39 C4-09 40--61 C4-08

2 13/06/2025 15h30 DH22YKH04 Ngoại khoa 2 (Bệnh học) 011500043804 1--39 C3-06 40--61 C3-05

3 16/06/2025 15h30 DH22YKH04 Nội khoa 1 (Bệnh học) 011500043504 1--39 C3-03 40--61 C3-02

4 18/06/2025 15h30 DH22YKH04 Nội khoa 2 (Bệnh học) 011500043604 1--39 C3-06 40--61 C3-05

DH22YKH05

1 11/06/2025 15h30 DH22YKH05 Ngoại khoa 1 (Bệnh học) 011500043705 1--40 D3-06 41--59 D3-07

2 13/06/2025 15h30 DH22YKH05 Ngoại khoa 2 (Bệnh học) 011500043805 1--40 C3-07 41--59 C3-08

3 16/06/2025 15h30 DH22YKH05 Nội khoa 1 (Bệnh học) 011500043505 1--40 C3-04 41--59 C3-05

4 18/06/2025 15h30 DH22YKH05 Nội khoa 2 (Bệnh học) 011500043605 1--40 C3-07 41--59 C3-08

DH22YKH06

1 11/06/2025 15h30 DH22YKH06 Ngoại khoa 1 (Bệnh học) 011500043706 1--40 D3-08 41--62 D3-07

2 13/06/2025 15h30 DH22YKH06 Ngoại khoa 2 (Bệnh học) 011500043806 1--40 C3-09 41--62 C3-08

3 16/06/2025 15h30 DH22YKH06 Nội khoa 1 (Bệnh học) 011500043506 1--40 C3-06 41--62 C3-05

4 18/06/2025 15h30 DH22YKH06 Nội khoa 2 (Bệnh học) 011500043606 1--40 C3-09 41--62 C3-08
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DH22YKH07

1 11/06/2025 15h30 DH22YKH07 Ngoại khoa 1 (Bệnh học) 011500043707 1--43 D1-07 44--59 D1-08

2 13/06/2025 15h30 DH22YKH07 Ngoại khoa 2 (Bệnh học) 011500043807 1--43 D1-07 44--59 D1-01

3 16/06/2025 15h30 DH22YKH07 Nội khoa 1 (Bệnh học) 011500043507 1--43 C3-07 44--59 C3-08

4 18/06/2025 15h30 DH22YKH07 Nội khoa 2 (Bệnh học) 011500043607 1--43 D3-01 44--59 D3-02

DH22YKH08

1 11/06/2025 15h30 DH22YKH08 Ngoại khoa 1 (Bệnh học) 011500043708 1--43 D2-07 44--70 D1-08

2 13/06/2025 15h30 DH22YKH08 Ngoại khoa 2 (Bệnh học) 011500043808 1--43 D1-08 44--70 D1-01

3 16/06/2025 15h30 DH22YKH08 Nội khoa 1 (Bệnh học) 011500043508 1--43 C3-09 44--70 C3-08

4 18/06/2025 15h30 DH22YKH08 Nội khoa 2 (Bệnh học) 011500043608 1--43 D3-03 44--70 D3-02

DH23CKD01

1 10/06/2025 07h30 DH23CKD01 Thiết kế và tính toán động cơ đốt trong 010100110601 1--27 T4-04 28--54 T4-05

2 14/06/2025 13h30 DH23CKD01 Công nghệ hàn 010100154101 1--47 D2-02

3 18/06/2025 09h30 DH23CKD01 Kỹ thuật điện - điện tử 010100108701 1--38 D2-05A 39--49 D2-07

DH23CNH01

1 09/06/2025 07h30 DH23CNH01 Hóa lý 2 010100048101 1--15 D2-03

2 11/06/2025 13h30 DH23CNH01 Hóa phân tích 2 010100090801 1--15 T4-01

3 13/06/2025 15h30 DH23CNH01 Môi trường và con người 010100114101 1--15 D2-04A

4 17/06/2025 07h30 DH23CNH01 Quy hoạch thực nghiệm 010100037801 1--15 D3-05A

5 19/06/2025 13h30 DH23CNH01 Vẽ kỹ thuật 010100015901 1--15 D3-06

DH23CNT01

1 09/06/2025 07h30 DH23CNT01 Bao bì thực phẩm 010100042401 1--40 I6-03 41--79 I6-04

2 11/06/2025 07h30 DH23CNT01 Hóa sinh thực phẩm 010100027401 1--40 T1-01 41--79 T1-02

3 13/06/2025 15h30 DH23CNT01 Thực phẩm chức năng 010100040101 1--40 T1-01 41--79 T1-02

4 17/06/2025 15h30 DH23CNT01 Vệ sinh và an toàn thực phẩm 010100041601 1--40 T4-04 41--79 T4-05

5 19/06/2025 13h30 DH23CNT01 Vi sinh thực phẩm 010100041701 1--40 D1-07 41--79 D1-08

DH23CNT02

1 09/06/2025 07h30 DH23CNT02 Bao bì thực phẩm 010100042402 1--35 D1-01 36--68 D1-02

2 11/06/2025 07h30 DH23CNT02 Hóa sinh thực phẩm 010100027402 1--36 C3-02 37--72 C3-03

3 13/06/2025 15h30 DH23CNT02 Thực phẩm chức năng 010100040102 1--35 D2-01 36--68 D2-02

4 17/06/2025 15h30 DH23CNT02 Vệ sinh và an toàn thực phẩm 010100041602 1--35 D2-07 36--69 D2-08

5 19/06/2025 13h30 DH23CNT02 Vi sinh thực phẩm 010100041702 1--35 D3-07 36--70 D3-08

DH23DPT01

1 12/06/2025 07h30 DH23DPT01 Ngôn ngữ đa phương tiện 010100212301 1--34 T4-01 35--68 T4-02 69--87 T4-03

DH23DPT02

1 12/06/2025 07h30 DH23DPT02 Ngôn ngữ đa phương tiện 010100212302 1--34 T4-04 35--68 T4-05 69--82 T4-03

DH23DPT03

1 12/06/2025 07h30 DH23DPT03 Ngôn ngữ đa phương tiện 010100212303 1--40 T1-01 41--81 T1-02

DH23DUO01

1 09/06/2025 09h30 DH23DUO01 Bào chế và sinh dược học 1 010200042901 1--35 I2-03 36--50 I2-04

2 11/06/2025 13h30 DH23DUO01 Hóa phân tích 2 010200090801 1--41 T4-02 42--50 T4-05

3 16/06/2025 07h30 DH23DUO01 Thực vật dược 010200056402 1--34 C3-07 35--50 C3-08
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4 19/06/2025 15h30 DH23DUO01 Sinh lý bệnh và miễn dịch 010200053601 1--35 I2-03 36--50 I2-04

DH23DUO02

1 09/06/2025 09h30 DH23DUO02 Bào chế và sinh dược học 1 010200042902 1--35 I2-05 36--54 I2-04

2 11/06/2025 13h30 DH23DUO02 Hóa phân tích 2 010200090802 1--41 T4-03 42--53 T4-05

3 16/06/2025 07h30 DH23DUO02 Thực vật dược 010200056403 1--34 C3-09 35--53 C3-08

4 19/06/2025 15h30 DH23DUO02 Sinh lý bệnh và miễn dịch 010200053602 1--34 I2-05 35--53 I2-04

DH23DUO03

1 09/06/2025 09h30 DH23DUO03 Bào chế và sinh dược học 1 010200042903 1--30 D1-02 31--59 D1-01

2 11/06/2025 13h30 DH23DUO03 Hóa phân tích 2 010200090803 1--40 T4-04 41--59 T4-05

3 16/06/2025 07h30 DH23DUO03 Thực vật dược 010200056401 1--30 D1-01 31--59 D1-02

4 19/06/2025 15h30 DH23DUO03 Sinh lý bệnh và miễn dịch 010200053603 1--30 I6-03 31--59 I6-04

DH23HAY01

1 09/06/2025 13h30 DH23HAY01 Hóa sinh 010100048501 1--40 D3-02

2 11/06/2025 13h30 DH23HAY01 Nguyên lý các phương pháp tạo ảnh y học 010100124101 1--40 D1-01

3 14/06/2025 15h30 DH23HAY01 Kỹ thuật chụp X quang 1 010100124501 1--39 D3-08

4 17/06/2025 13h30 DH23HAY01 Ghi nhận và lưu giữ hình ảnh 010100126101 1--40 D1-08

DH23KMT01

1 11/06/2025 07h30 DH23KMT01 Hệ thống thông tin quản lý 010100061502 1--32 I6-04

2 13/06/2025 09h30 DH23KMT01 Lập trình hướng đối tượng 010100098101 1--33 D2-05A

3 16/06/2025 07h30 DH23KMT01 Nguyên lý hệ điều hành 010100097901 1--39 T4-01

4 19/06/2025 07h30 DH23KMT01 Lý thuyết thông tin 010100098702 1--33 C4-03

DH23KPM01

1 12/06/2025 13h30 DH23KPM01 Mạng máy tính 010100098313 1--45 T1-01 46--87 T1-02

2 14/06/2025 13h30 DH23KPM01 Lập trình web 010100099312 1--30 C4-03 31--60 C4-08 61--95 C4-09

3 16/06/2025 07h30 DH23KPM01 Nguyên lý hệ điều hành 010100097905 1--43 T1-01 44--86 T1-02

4 17/06/2025 13h30 DH23KPM01 Pháp luật về công nghệ thông tin 010100229602 1--38 D3-07 39--76 D3-08 77--86 D3-06

DH23KQT01

1 09/06/2025 09h30 DH23KQT01 Kinh tế đối ngoại 010100162201 1--36 C3-07 37--58 C3-08

2 13/06/2025 07h30 DH23KQT01 Nghiên cứu Marketing 010100072501 1--36 C3-01 37--58 C3-02

3 16/06/2025 09h30 DH23KQT01 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075216 1--35 D2-06 36--57 D2-07

4 18/06/2025 13h30 DH23KQT01 Kinh tế quốc tế 010100064701 1--36 C3-04 37--58 C3-05

DH23KQT02

1 09/06/2025 09h30 DH23KQT02 Kinh tế đối ngoại 010100162202 1--36 C3-09 37--50 C3-08

2 13/06/2025 07h30 DH23KQT02 Nghiên cứu Marketing 010100072502 1--36 C3-03 37--51 C3-02

3 16/06/2025 09h30 DH23KQT02 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075217 1--35 D2-08 36--49 D2-07

4 18/06/2025 13h30 DH23KQT02 Kinh tế quốc tế 010100064702 1--36 C3-06 37--49 C3-05

DH23KTO01

1 09/06/2025 07h30 DH23KTO01 Kế toán ngân hàng 010100062401 1--41 C3-07 42--60 C3-08

2 11/06/2025 07h30 DH23KTO01 Kế toán quản trị 010100062609 1--35 C3-04 36--65 C3-05

3 13/06/2025 07h30 DH23KTO01 Kế toán tài chính 1 010100062901 1--30 I6-03 31--61 I6-04

4 17/06/2025 15h30 DH23KTO01 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại  010100072801 1--40 I2-03 41--58 I2-04

5 19/06/2025 13h30 DH23KTO01 Thuế 010100082902 1--35 I2-05 36--60 I2-04
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DH23KTO02

1 09/06/2025 07h30 DH23KTO02 Kế toán ngân hàng 010100062402 1--41 C3-09 42--63 C3-08

2 11/06/2025 07h30 DH23KTO02 Kế toán quản trị 010100062610 1--35 C3-06 36--65 C3-07

3 13/06/2025 07h30 DH23KTO02 Kế toán tài chính 1 010100062902 1--40 D2-01 41--62 D2-02

4 17/06/2025 15h30 DH23KTO02 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại  010100072802 1--40 I2-05 41--61 I2-04

5 19/06/2025 13h30 DH23KTO02 Thuế 010100082903 1--38 C4-03 39--61 C4-07

DH23KTO03

1 09/06/2025 07h30 DH23KTO03 Kế toán ngân hàng 010100062403 1--30 D2-05A 31--60 D2-06 61--90 D2-07

2 11/06/2025 07h30 DH23KTO03 Kế toán quản trị 010100062611 1--30 D2-01 31--60 D2-02 61--92 D2-03

3 13/06/2025 07h30 DH23KTO03 Kế toán tài chính 1 010100062903 1--40 D2-03 41--80 D2-04A 81--95 D2-02

4 17/06/2025 15h30 DH23KTO03 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại  010100072803 1--45 T1-01 46--90 T1-02

5 19/06/2025 13h30 DH23KTO03 Thuế 010100082904 1--38 C4-08 39--76 C4-09 77--90 C4-07

DH23KTR01

1 18/06/2025 15h30 DH23KTR01 Cấu tạo kiến trúc 2 010200001701 1--30 D1-07 31--61 D1-08

DH23KTS01

1 09/06/2025 09h30 DH23KTS01 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 010100100002 1--19 D1-08

2 13/06/2025 09h30 DH23KTS01 Marketing căn bản 010100071501 1--19 I6-03

3 16/06/2025 07h30 DH23KTS01 Thương mại điện tử 010100084705 1--18 C4-03

4 19/06/2025 13h30 DH23KTS01 Quản trị học 010100078001 1--19 I6-03

DH23LKT01

1 09/06/2025 07h30 DH23LKT01 Luật hình sự 1 010100068601 1--40 D3-06 41--77 D3-05A

2 11/06/2025 13h30 DH23LKT01 Luật hôn nhân và gia đình 010100068901 1--40 I2-04 41--76 I2-05

3 13/06/2025 07h30 DH23LKT01 Luật tài chính 1 010100173701 1--40 T4-01 41--77 T4-02

4 17/06/2025 07h30 DH23LKT01 Pháp luật về giao dịch bảo đảm 010100152501 1--40 D1-01 41--81 D1-02

5 19/06/2025 13h30 DH23LKT01 Pháp luật về thu hồi đất 010100141601 1--39 D2-01 40--77 D2-02

DH23LKT02

1 09/06/2025 07h30 DH23LKT02 Luật hình sự 1 010100068602 1--40 D3-07 41--78 D3-08

2 11/06/2025 13h30 DH23LKT02 Luật hôn nhân và gia đình 010100068902 1--40 I6-03 41--79 I6-04

3 13/06/2025 07h30 DH23LKT02 Luật tài chính 1 010100173702 1--40 D1-01 41--78 D1-02

4 17/06/2025 07h30 DH23LKT02 Pháp luật về giao dịch bảo đảm 010100152502 1--40 D1-07 41--78 D1-08

5 19/06/2025 13h30 DH23LKT02 Pháp luật về thu hồi đất 010100141602 1--39 D2-03 40--78 D2-04A

DH23LOG01

1 09/06/2025 09h30 DH23LOG01 Marketing quốc tế 010100162503 1--35 D2-08 36--70 D3-08

2 12/06/2025 13h30 DH23LOG01 Quản trị chất lượng 010100077401 1--35 I6-03 36--72 I6-04

3 18/06/2025 07h30 DH23LOG01 Quản trị vận hành 010100189201 1--35 D3-03 36--70 D3-04A

DH23LOG02

1 09/06/2025 09h30 DH23LOG02 Marketing quốc tế 010100162504 1--32 C4-08 33--64 C4-09 65--77 C4-07

2 12/06/2025 13h30 DH23LOG02 Quản trị chất lượng 010100077402 1--40 D1-01 41--79 D1-02

3 18/06/2025 07h30 DH23LOG02 Quản trị vận hành 010100189202 1--40 T1-01 41--78 T1-02

DH23LUA01

1 09/06/2025 09h30 DH23LUA01 Luật đất đai 010100067901 1--41 T4-01 42--82 T4-02 83--103 T4-03

2 13/06/2025 09h30 DH23LUA01 Luật thương mại 2 (pháp luật về hoạt động thương mại) 010100070501 1--40 T4-01 41--80 T4-02 81--101 T4-03
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3 16/06/2025 07h30 DH23LUA01 Luật tố tụng hành chính 010100134101 1--35 D2-01 36--70 D2-02 71--108 D2-03

4 18/06/2025 13h30 DH23LUA01 Pháp luật về quyền con người 010100129501 1--41 T4-01 42--82 T4-02 83--101 T4-03

DH23LUA02

1 09/06/2025 09h30 DH23LUA02 Luật đất đai 010100067902 1--40 T4-04 41--80 T4-05 81--100 T4-03

2 13/06/2025 09h30 DH23LUA02 Luật thương mại 2 (pháp luật về hoạt động thương mại) 010100070502 1--40 T4-04 41--80 T4-05 81--101 T4-03

3 16/06/2025 07h30 DH23LUA02 Luật tố tụng hành chính 010100134102 1--34 D2-04A 35--68 D2-05A 69--101 D2-06

4 18/06/2025 13h30 DH23LUA02 Pháp luật về quyền con người 010100129502 1--40 T4-04 41--80 T4-05 81--101 T4-03

DH23MAR01

1 10/06/2025 13h30 DH23MAR01 Kinh tế vĩ mô 010100065101 1--39 C3-01 40--59 C3-02

2 12/06/2025 13h30 DH23MAR01 Hành vi khách hàng 010100061101 1--40 D2-01 41--60 D2-02

3 18/06/2025 09h30 DH23MAR01 Nguyên lý kế toán 010100073505 1--39 C3-01 40--59 C3-02

4 19/06/2025 13h30 DH23MAR01 Thuế 010100082905 1--38 C3-04 39--58 C3-05

DH23MAR02

1 10/06/2025 13h30 DH23MAR02 Kinh tế vĩ mô 010100065102 1--39 C3-03 40--54 C3-02

2 12/06/2025 13h30 DH23MAR02 Hành vi khách hàng 010100061102 1--40 D2-03 41--58 D2-02

3 18/06/2025 09h30 DH23MAR02 Nguyên lý kế toán 010100073506 1--39 C3-03 40--56 C3-02

4 19/06/2025 13h30 DH23MAR02 Thuế 010100082906 1--38 C3-06 39--55 C3-05

DH23MAR03

1 10/06/2025 13h30 DH23MAR03 Kinh tế vĩ mô 010100065103 1--36 D2-02 37--56 D2-03

2 12/06/2025 13h30 DH23MAR03 Hành vi khách hàng 010100061103 1--36 D2-04A 37--55 D2-05A

3 18/06/2025 09h30 DH23MAR03 Nguyên lý kế toán 010100073507 1--35 D2-01 36--55 D2-02

4 19/06/2025 13h30 DH23MAR03 Thuế 010100082907 1--35 D3-01 36--55 D3-02

DH23MAR04

1 10/06/2025 13h30 DH23MAR04 Kinh tế vĩ mô 010100065104 1--36 D2-04A 37--72 D2-05A 73--86 D2-03

2 12/06/2025 13h30 DH23MAR04 Hành vi khách hàng 010100061104 1--36 D2-06 37--72 D2-07 73--86 D2-05A

3 18/06/2025 09h30 DH23MAR04 Nguyên lý kế toán 010100073504 1--37 D2-03 38--70 D2-04A 71--86 D2-02

4 19/06/2025 13h30 DH23MAR04 Thuế 010100082908 1--35 D3-03 36--70 D3-04A 71--86 D3-02

DH23NNA01

1 11/06/2025 09h30 DH23NNA01 Biên dịch 1 010100173501 1--35 C3-01 36--52 C3-02

2 13/06/2025 09h30 DH23NNA01 Cơ sở văn hóa Việt Nam 010100059501 1--35 D2-01 36--52 D1-02

3 16/06/2025 09h30 DH23NNA01 Lý thuyết dịch 010100169001 1--35 D1-01 36--52 D2-01

4 18/06/2025 13h30 DH23NNA01 Viết 3 010100169301 1--39 D3-01 40--59 D3-02

DH23NNA02

1 11/06/2025 09h30 DH23NNA02 Biên dịch 1 010100173502 1--35 C3-03 36--53 C3-02

2 13/06/2025 09h30 DH23NNA02 Cơ sở văn hóa Việt Nam 010100059502 1--35 D1-01 36--52 D1-02

3 16/06/2025 09h30 DH23NNA02 Lý thuyết dịch 010100169002 1--35 D2-02 36--52 D2-01

4 18/06/2025 13h30 DH23NNA02 Viết 3 010100169302 1--39 D3-03 40--57 D3-02

DH23NNA03

1 11/06/2025 09h30 DH23NNA03 Biên dịch 1 010100173503 1--33 C3-04 34--50 C3-05

2 13/06/2025 09h30 DH23NNA03 Cơ sở văn hóa Việt Nam 010100059503 1--33 D2-03 34--51 D2-02

3 16/06/2025 09h30 DH23NNA03 Lý thuyết dịch 010100169003 1--33 D2-05A 34--52 D2-04A

4 18/06/2025 13h30 DH23NNA03 Viết 3 010100169303 1--33 D3-04A 34--51 D3-06
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DH23NNA04

1 11/06/2025 09h30 DH23NNA04 Biên dịch 1 010100173504 1--33 C3-06 34--50 C3-05

2 13/06/2025 09h30 DH23NNA04 Cơ sở văn hóa Việt Nam 010100059504 1--33 D2-04A 34--49 D2-02

3 16/06/2025 09h30 DH23NNA04 Lý thuyết dịch 010100169004 1--33 D2-03 34--48 D2-04A

4 18/06/2025 13h30 DH23NNA04 Viết 3 010100169304 1--33 D3-05A 34--48 D3-06

DH23OTO01

1 10/06/2025 15h30 DH23OTO01 Lý thuyết ô tô 010100111303 1--41 D2-01 42--72 D2-02

2 14/06/2025 09h30 DH23OTO01 Nguyên lý động cơ đốt trong 010100110412 1--35 D3-07 36--72 D3-08

3 18/06/2025 09h30 DH23OTO01 Kỹ thuật điện - điện tử 010100108702 1--41 T1-01 42--82 T1-02

DH23OTO02

1 10/06/2025 15h30 DH23OTO02 Lý thuyết ô tô 010100111304 1--40 D2-04A 41--54 D2-07

2 14/06/2025 09h30 DH23OTO02 Nguyên lý động cơ đốt trong 010100110411 1--35 C3-01 36--55 C3-02

3 18/06/2025 09h30 DH23OTO02 Kỹ thuật điện - điện tử 010100108703 1--38 D2-06 39--54 D2-07

DH23OTO03

1 10/06/2025 15h30 DH23OTO03 Lý thuyết ô tô 010100111305 1--33 C3-07 34--48 C3-08

2 14/06/2025 09h30 DH23OTO03 Nguyên lý động cơ đốt trong 010100110410 1--35 C3-03 36--49 C3-02

3 18/06/2025 09h30 DH23OTO03 Kỹ thuật điện - điện tử 010100108704 1--38 D2-08 39--48 D2-07

DH23OTO04

1 10/06/2025 15h30 DH23OTO04 Lý thuyết ô tô 010100111306 1--33 C3-09 34--52 C3-08

2 14/06/2025 09h30 DH23OTO04 Nguyên lý động cơ đốt trong 010100110409 1--40 T4-01 41--53 T4-05

3 18/06/2025 09h30 DH23OTO04 Kỹ thuật điện - điện tử 010100108705 1--40 D3-03 41--53 D3-02

DH23OTO05

1 10/06/2025 15h30 DH23OTO05 Lý thuyết ô tô 010100111307 1--40 D2-05A 41--49 D2-07

2 14/06/2025 09h30 DH23OTO05 Nguyên lý động cơ đốt trong 010100110408 1--40 T4-02 41--49 T4-05

3 18/06/2025 09h30 DH23OTO05 Kỹ thuật điện - điện tử 010100108706 1--40 D3-04A 41--49 D3-02

DH23OTO06

1 10/06/2025 15h30 DH23OTO06 Lý thuyết ô tô 010100111308 1--40 D2-06 41--49 D2-07

2 14/06/2025 09h30 DH23OTO06 Nguyên lý động cơ đốt trong 010100110407 1--35 D2-06 36--45 D2-08

3 18/06/2025 09h30 DH23OTO06 Kỹ thuật điện - điện tử 010100108707 1--40 D3-05A 41--47 D3-02

DH23OTO07

1 10/06/2025 15h30 DH23OTO07 Lý thuyết ô tô 010100111309 1--40 D2-08 41--47 D2-07

2 14/06/2025 09h30 DH23OTO07 Nguyên lý động cơ đốt trong 010100110406 1--35 D2-07 36--46 D2-08

3 18/06/2025 09h30 DH23OTO07 Kỹ thuật điện - điện tử 010100108708 1--40 D3-06 41--47 D3-02

DH23OTO08

1 10/06/2025 15h30 DH23OTO08 Lý thuyết ô tô 010100111310 1--25 D1-01 26--50 D1-02

2 14/06/2025 09h30 DH23OTO08 Nguyên lý động cơ đốt trong 010100110405 1--35 D1-08 36--50 D2-08

3 18/06/2025 09h30 DH23OTO08 Kỹ thuật điện - điện tử 010100108709 1--40 T4-01 41--51 T4-05

DH23OTO09

1 10/06/2025 15h30 DH23OTO09 Lý thuyết ô tô 010100111311 1--41 D2-03 42--52 D2-02

2 14/06/2025 09h30 DH23OTO09 Nguyên lý động cơ đốt trong 010100110404 1--40 T4-03 41--52 T4-05

3 18/06/2025 09h30 DH23OTO09 Kỹ thuật điện - điện tử 010100108710 1--40 T4-02 41--52 T4-05

DH23OTO10
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1 10/06/2025 15h30 DH23OTO10 Lý thuyết ô tô 010100111312 1--40 C4-03 41--47 C4-07

2 14/06/2025 09h30 DH23OTO10 Nguyên lý động cơ đốt trong 010100110403 1--40 T4-04 41--47 T4-05

3 18/06/2025 09h30 DH23OTO10 Kỹ thuật điện - điện tử 010100108711 1--40 T4-03 41--48 T4-05

DH23OTO11

1 10/06/2025 15h30 DH23OTO11 Lý thuyết ô tô 010100111313 1--40 C4-08 41--45 C4-07

2 14/06/2025 09h30 DH23OTO11 Nguyên lý động cơ đốt trong 010100110402 1--37 C3-04 38--44 C3-05

3 18/06/2025 09h30 DH23OTO11 Kỹ thuật điện - điện tử 010100108712 1--40 T4-04 41--47 T4-05

DH23OTO12

1 10/06/2025 15h30 DH23OTO12 Lý thuyết ô tô 010100111314 1--40 C4-09 41--68 C4-07

2 14/06/2025 09h30 DH23OTO12 Nguyên lý động cơ đốt trong 010100110401 1--37 C3-06 38--67 C3-05

3 18/06/2025 09h30 DH23OTO12 Kỹ thuật điện - điện tử 010100108713 1--35 I6-03 36--68 I6-04

DH23QHC01

1 10/06/2025 07h30 DH23QHC01 Anh văn trung cấp 2 010100086501 1--36 C4-07 37--72 C4-08 73--87 C4-03

DH23QLC01

1 09/06/2025 07h30 DH23QLC01 Anh văn chuyên ngành QLCN 010100212101 1--30 T1-02

2 11/06/2025 07h30 DH23QLC01 Hệ thống thông tin quản lý 010100061503 1--30 C3-01

3 13/06/2025 07h30 DH23QLC01 Kỹ thuật an toàn lao động 010100121903 1--30 T1-02

4 17/06/2025 07h30 DH23QLC01 Kỹ thuật cơ khí đại cương 010100184301 1--30 D3-07

5 19/06/2025 13h30 DH23QLC01 Quản trị học 010100078002 1--31 D1-01

DH23QLD01

1 09/06/2025 07h30 DH23QLD01 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa chính 010100024801 1--34 D2-01 35--67 D2-02

2 11/06/2025 13h30 DH23QLD01 Hệ sinh thái đất ngập nước 010100024901 1--34 D2-01 35--67 D2-02

3 13/06/2025 07h30 DH23QLD01 Phương pháp PRA trong điều tra kiểm kê đất đai 010100035201 1--35 D3-01 36--67 D3-02

4 17/06/2025 07h30 DH23QLD01 Quan hệ đất - Cây trồng 010100035301 1--35 D2-01 36--67 D2-02

5 19/06/2025 13h30 DH23QLD01 Trắc địa 010100015402 1--38 T4-02 39--67 T4-03

DH23QLT01

1 09/06/2025 13h30 DH23QLT01 Biến đổi khí hậu 010100038501 1--17 T4-01

2 11/06/2025 13h30 DH23QLT01 Cấp - Thoát nước 010100001402 1--17 I2-03

3 13/06/2025 07h30 DH23QLT01 Độc học môi trường 010100046601 1--17 D2-05A

4 17/06/2025 07h30 DH23QLT01 Công nghệ môi trường 010100021001 1--17 D3-06

5 19/06/2025 13h30 DH23QLT01 Quản lý môi trường đô thị & Khu công nghiệp 010100036101 1--17 D3-05A

DH23QTD01

1 10/06/2025 09h30 DH23QTD01 Quản trị thương hiệu 010100079304 1--38 I2-03 39--57 I2-04

2 16/06/2025 07h30 DH23QTD01 Thương mại điện tử 010100084701 1--38 C4-07 39--55 C4-08

3 18/06/2025 07h30 DH23QTD01 Anh văn trung cấp 1 010100086407 1--36 C3-01 37--52 C3-02

DH23QTD02

1 10/06/2025 09h30 DH23QTD02 Quản trị thương hiệu 010100079305 1--38 I2-05 39--57 I2-04

2 16/06/2025 07h30 DH23QTD02 Thương mại điện tử 010100084702 1--38 C4-09 39--57 C4-08

3 18/06/2025 07h30 DH23QTD02 Anh văn trung cấp 1 010100086408 1--36 C3-03 37--57 C3-02

DH23QTD03

1 10/06/2025 09h30 DH23QTD03 Quản trị thương hiệu 010100079306 1--38 D2-01 39--62 D2-02

2 16/06/2025 07h30 DH23QTD03 Thương mại điện tử 010100084703 1--39 D3-08 40--63 D2-07
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3 18/06/2025 07h30 DH23QTD03 Anh văn trung cấp 1 010100086409 1--40 C3-04 41--62 C3-05

DH23QTK01

1 09/06/2025 15h30 DH23QTK01 Anh văn chuyên ngành 1 (QTKD) 010100058201 1--40 T4-03 41--58 T4-04

2 11/06/2025 13h30 DH23QTK01 Luật kinh tế 010100069201 1--40 C3-01 41--59 C3-02

3 13/06/2025 07h30 DH23QTK01 Nghiên cứu Marketing 010100072503 1--38 C3-04 39--57 C3-05

4 17/06/2025 15h30 DH23QTK01 Quản trị nhân lực 010100079001 1--38 D3-01 39--56 D3-02

5 19/06/2025 09h30 DH23QTK01 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 010100085704 1--38 C3-04 39--58 C3-05

DH23QTK02

1 09/06/2025 15h30 DH23QTK02 Anh văn chuyên ngành 1 (QTKD) 010100058202 1--40 T4-05 41--57 T4-04

2 11/06/2025 13h30 DH23QTK02 Luật kinh tế 010100069202 1--40 C3-03 41--56 C3-02

3 13/06/2025 07h30 DH23QTK02 Nghiên cứu Marketing 010100072504 1--38 C3-06 39--56 C3-05

4 17/06/2025 15h30 DH23QTK02 Quản trị nhân lực 010100079002 1--38 D3-03 39--56 D3-02

5 19/06/2025 09h30 DH23QTK02 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 010100085705 1--38 C3-06 39--57 C3-05

DH23QTK03

1 09/06/2025 15h30 DH23QTK03 Anh văn chuyên ngành 1 (QTKD) 010100058203 1--40 D1-01 41--59 D1-07

2 11/06/2025 13h30 DH23QTK03 Luật kinh tế 010100069203 1--40 C3-04 41--59 C3-05

3 13/06/2025 07h30 DH23QTK03 Nghiên cứu Marketing 010100072505 1--39 C3-07 40--59 C3-08

4 17/06/2025 15h30 DH23QTK03 Quản trị nhân lực 010100079003 1--39 D3-04A 40--59 D3-05A

5 19/06/2025 09h30 DH23QTK03 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 010100085706 1--33 D3-04A 34--59 D3-07

DH23QTK04

1 09/06/2025 15h30 DH23QTK04 Anh văn chuyên ngành 1 (QTKD) 010100058204 1--40 D1-08 41--56 D1-07

2 11/06/2025 13h30 DH23QTK04 Luật kinh tế 010100069204 1--40 C3-06 41--56 C3-05

3 13/06/2025 07h30 DH23QTK04 Nghiên cứu Marketing 010100072506 1--39 C3-09 40--56 C3-08

4 17/06/2025 15h30 DH23QTK04 Quản trị nhân lực 010100079004 1--39 D3-06 40--57 D3-05A

5 19/06/2025 09h30 DH23QTK04 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 010100085707 1--38 C3-01 39--56 C3-02

DH23QTK05

1 09/06/2025 15h30 DH23QTK05 Anh văn chuyên ngành 1 (QTKD) 010100058205 1--40 D2-06 41--60 D2-07

2 11/06/2025 13h30 DH23QTK05 Luật kinh tế 010100069205 1--39 C3-07 40--57 C3-08

3 13/06/2025 07h30 DH23QTK05 Nghiên cứu Marketing 010100072507 1--39 I2-03 40--57 I2-04

4 17/06/2025 15h30 DH23QTK05 Quản trị nhân lực 010100079005 1--39 D3-07 40--57 D2-06

5 19/06/2025 09h30 DH23QTK05 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 010100085708 1--38 C3-03 39--57 C3-02

DH23QTK06

1 09/06/2025 15h30 DH23QTK06 Anh văn chuyên ngành 1 (QTKD) 010100058206 1--40 D2-08 41--59 D2-07

2 11/06/2025 13h30 DH23QTK06 Luật kinh tế 010100069206 1--39 C3-09 40--59 C3-08

3 13/06/2025 07h30 DH23QTK06 Nghiên cứu Marketing 010100072508 1--39 I2-05 40--59 I2-04

4 17/06/2025 15h30 DH23QTK06 Quản trị nhân lực 010100079006 1--39 D3-08 40--59 D2-06

5 19/06/2025 09h30 DH23QTK06 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 010100085709 1--37 C4-09 38--59 C4-08

DH23QTK07

1 09/06/2025 15h30 DH23QTK07 Anh văn chuyên ngành 1 (QTKD) 010100058207 1--38 T4-01 39--73 T4-02

2 11/06/2025 13h30 DH23QTK07 Luật kinh tế 010100069207 1--35 D2-07 36--73 D2-08

3 13/06/2025 07h30 DH23QTK07 Nghiên cứu Marketing 010100072509 1--35 D1-07 36--73 D1-08

4 17/06/2025 15h30 DH23QTK07 Quản trị nhân lực 010100079007 1--35 I6-03 36--73 I6-04
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5 19/06/2025 09h30 DH23QTK07 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 010100085710 1--33 D3-05A 34--66 D3-06 67--73 D3-07

DH23QTN01

1 16/06/2025 07h30 DH23QTN01 Thương mại điện tử 010100084704 1--39 D2-08 40--52 D2-07

2 18/06/2025 07h30 DH23QTN01 Anh văn trung cấp 1 010100086410 1--40 C3-06 41--54 C3-05

DH23QTS01

1 10/06/2025 09h30 DH23QTS01 Quản trị thương hiệu 010100079307 1--38 D2-03 39--76 D2-04A 77--87 D2-02

2 13/06/2025 09h30 DH23QTS01 Văn hóa du lịch 010100167701 1--44 D1-07 45--86 D1-08

3 16/06/2025 07h30 DH23QTS01 Kinh tế du lịch 010100064302 1--36 T4-04 37--72 T4-05 73--87 T4-03

DH23QTS02

1 10/06/2025 09h30 DH23QTS02 Quản trị thương hiệu 010100079308 1--34 C3-01 35--48 C3-02

2 13/06/2025 09h30 DH23QTS02 Văn hóa du lịch 010100167702 1--33 I2-03 34--45 I2-04

3 16/06/2025 07h30 DH23QTS02 Kinh tế du lịch 010100064303 1--34 I2-03 35--48 I2-04

DH23QTS03

1 10/06/2025 09h30 DH23QTS03 Quản trị thương hiệu 010100079309 1--34 C3-03 35--53 C3-02

2 13/06/2025 09h30 DH23QTS03 Văn hóa du lịch 010100167703 1--33 I2-05 34--53 I2-04

3 16/06/2025 07h30 DH23QTS03 Kinh tế du lịch 010100064304 1--34 I2-05 35--53 I2-04

DH23RHM01

1 09/06/2025 15h30 DH23RHM01 Phương pháp nghiên cứu khoa học (RHM) 011500228001 1--46 D1-02

2 11/06/2025 13h30 DH23RHM01 Nội cơ sở 011500222101 1--46 D1-02

3 13/06/2025 07h30 DH23RHM01 Ngoại cơ sở 011500221801 1--46 T1-01

4 17/06/2025 13h30 DH23RHM01 Điều dưỡng cơ bản 011500114901 1--41 D1-07

5 19/06/2025 13h30 DH23RHM01 Cắn khớp cơ sở 011500236401 1--47 D1-02

DH23TCN01

1 11/06/2025 13h30 DH23TCN01 Luật kinh tế 010100069208 1--39 D3-07 40--59 D2-06

2 14/06/2025 09h30 DH23TCN01 Kế toán tài chính 010100062802 1--41 I2-03 42--62 I2-04

3 18/06/2025 09h30 DH23TCN01 Marketing ngân hàng 010100071701 1--40 I2-03 41--60 I2-04

4 19/06/2025 13h30 DH23TCN01 Thuế 010100082909 1--40 C3-01 41--59 C3-02

DH23TCN02

1 11/06/2025 13h30 DH23TCN02 Luật kinh tế 010100069209 1--39 D3-08 40--59 D2-06

2 14/06/2025 09h30 DH23TCN02 Kế toán tài chính 010100062803 1--41 I2-05 42--60 I2-04

3 18/06/2025 09h30 DH23TCN02 Marketing ngân hàng 010100071702 1--40 I2-05 41--59 I2-04

4 19/06/2025 13h30 DH23TCN02 Thuế 010100082910 1--40 C3-03 41--59 C3-02

DH23TCN03

1 11/06/2025 13h30 DH23TCN03 Luật kinh tế 010100069210 1--38 C4-03 39--58 C4-07

2 14/06/2025 09h30 DH23TCN03 Kế toán tài chính 010100062804 1--38 D3-01 39--58 D3-02

3 18/06/2025 09h30 DH23TCN03 Marketing ngân hàng 010100071703 1--37 C4-03 38--58 C4-07

4 19/06/2025 13h30 DH23TCN03 Thuế 010100082911 1--38 D2-05A 39--58 D2-07

DH23TCN04

1 11/06/2025 13h30 DH23TCN04 Luật kinh tế 010100069211 1--38 C4-08 39--76 C4-09 77--92 C4-07

2 14/06/2025 09h30 DH23TCN04 Kế toán tài chính 010100062805 1--38 D3-03 39--76 D3-04A 77--91 D3-02

3 18/06/2025 09h30 DH23TCN04 Marketing ngân hàng 010100071704 1--37 C4-08 38--74 C4-09 75--90 C4-07

4 19/06/2025 13h30 DH23TCN04 Thuế 010100082912 1--38 D2-06 39--76 D2-08 77--91 D2-07
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DH23TDT01

1 14/06/2025 09h30 DH23TDT01 Cơ sở dữ liệu 010100092501 1--42 T1-02

2 16/06/2025 07h30 DH23TDT01 Nguyên lý hệ điều hành 010100097904 1--45 D1-07

3 18/06/2025 09h30 DH23TDT01 Nguyên lý kế toán 010100073501 1--36 C3-04 37--51 C3-05

4 19/06/2025 13h30 DH23TDT01 Quản trị học 010100078003 1--32 I6-04 33--45 I6-03

DH23TIN01

1 12/06/2025 13h30 DH23TIN01 Mạng máy tính 010100098303 1--37 D3-07 38--56 D2-08

2 13/06/2025 09h30 DH23TIN01 Lập trình hướng đối tượng 010100098102 1--38 C3-01 39--58 C3-02

3 14/06/2025 13h30 DH23TIN01 Lập trình web 010100099302 1--38 C3-07 39--59 C3-08

DH23TIN02

1 12/06/2025 13h30 DH23TIN02 Mạng máy tính 010100098304 1--37 D3-08 38--53 D2-08

2 13/06/2025 09h30 DH23TIN02 Lập trình hướng đối tượng 010100098103 1--38 C3-03 39--51 C3-02

3 14/06/2025 13h30 DH23TIN02 Lập trình web 010100099303 1--38 C3-09 39--52 C3-08

DH23TIN03

1 12/06/2025 13h30 DH23TIN03 Mạng máy tính 010100098305 1--36 C3-01 37--57 C3-02

2 13/06/2025 09h30 DH23TIN03 Lập trình hướng đối tượng 010100098104 1--38 C3-04 39--57 C3-05

3 14/06/2025 13h30 DH23TIN03 Lập trình web 010100099304 1--36 D3-01 37--58 D3-02

DH23TIN04

1 12/06/2025 13h30 DH23TIN04 Mạng máy tính 010100098306 1--36 C3-03 37--52 C3-02

2 13/06/2025 09h30 DH23TIN04 Lập trình hướng đối tượng 010100098105 1--38 C3-06 39--52 C3-05

3 14/06/2025 13h30 DH23TIN04 Lập trình web 010100099305 1--36 D3-03 37--52 D3-02

DH23TIN05

1 12/06/2025 13h30 DH23TIN05 Mạng máy tính 010100098307 1--35 C3-04 36--53 C3-05

2 13/06/2025 09h30 DH23TIN05 Lập trình hướng đối tượng 010100098106 1--40 D3-01 41--53 D3-02

3 14/06/2025 13h30 DH23TIN05 Lập trình web 010100099306 1--39 D1-01 40--59 D1-02

DH23TIN06

1 12/06/2025 13h30 DH23TIN06 Mạng máy tính 010100098308 1--35 C3-06 36--52 C3-05

2 13/06/2025 09h30 DH23TIN06 Lập trình hướng đối tượng 010100098107 1--40 D3-03 41--52 D3-02

3 14/06/2025 13h30 DH23TIN06 Lập trình web 010100099307 1--39 C4-07 40--57 D1-02

DH23TIN07

1 12/06/2025 13h30 DH23TIN07 Mạng máy tính 010100098309 1--33 C3-09 34--51 C3-08

2 13/06/2025 09h30 DH23TIN07 Lập trình hướng đối tượng 010100098108 1--40 D3-04A 41--51 D3-02

3 14/06/2025 13h30 DH23TIN07 Lập trình web 010100099308 1--34 D3-07 35--51 D2-08

DH23TIN08

1 12/06/2025 13h30 DH23TIN08 Mạng máy tính 010100098310 1--40 T4-04 41--50 T4-03

2 13/06/2025 09h30 DH23TIN08 Lập trình hướng đối tượng 010100098109 1--40 C4-08 41--49 C4-07

3 14/06/2025 13h30 DH23TIN08 Lập trình web 010100099309 1--34 D3-08 35--50 D2-08

DH23TIN09

1 12/06/2025 13h30 DH23TIN09 Mạng máy tính 010100098311 1--40 T4-05 41--48 T4-03

2 13/06/2025 09h30 DH23TIN09 Lập trình hướng đối tượng 010100098110 1--40 C4-09 41--48 C4-07

3 14/06/2025 13h30 DH23TIN09 Lập trình web 010100099310 1--36 D3-06 37--49 D3-04A

DH23TIN10
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1 12/06/2025 13h30 DH23TIN10 Mạng máy tính 010100098312 1--40 T4-02 41--61 T4-03

2 13/06/2025 09h30 DH23TIN10 Lập trình hướng đối tượng 010100098111 1--40 C4-03 41--61 C4-07

3 14/06/2025 13h30 DH23TIN10 Lập trình web 010100099311 1--36 D3-05A 37--61 D3-04A

DH23XDU01

1 09/06/2025 13h30 DH23XDU01 Cơ học kết cấu 2 (siêu tĩnh) 010100090701 1--44 T1-01 45--86 T1-02

2 11/06/2025 13h30 DH23XDU01 Cấp - Thoát nước 010100001401 1--43 T1-01 44--86 T1-02

3 13/06/2025 13h30 DH23XDU01 Thủy lực 010100014701 1--45 T1-01 46--87 T1-02

4 17/06/2025 07h30 DH23XDU01 Pháp luật đại cương 010100089123 1--35 C4-03 36--70 C4-07 71--83 C4-08

5 19/06/2025 13h30 DH23XDU01 Trắc địa 010100015403 1--38 T4-04 39--76 T4-05 77--85 T4-03

DH23XET01

1 09/06/2025 15h30 DH23XET01 Dịch tễ học 010100116401 1--35 I2-03 36--53 I2-04

2 11/06/2025 13h30 DH23XET01 Hóa sinh 2 010100087601 1--36 D2-03 37--53 D2-04A

3 13/06/2025 13h30 DH23XET01 Ký sinh trùng 1 010100119901 1--36 I2-03 37--52 I2-04

4 17/06/2025 13h30 DH23XET01 Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản 010100139101 1--35 I2-03 36--52 I2-04

5 19/06/2025 13h30 DH23XET01 Vi sinh 2 010100119501 1--35 C3-07 36--52 C3-08

DH23XET02

1 09/06/2025 15h30 DH23XET02 Dịch tễ học 010100116402 1--35 I2-05 36--53 I2-04

2 11/06/2025 13h30 DH23XET02 Hóa sinh 2 010100087602 1--36 D2-05A 37--53 D2-04A

3 13/06/2025 13h30 DH23XET02 Ký sinh trùng 1 010100119902 1--36 I2-05 37--54 I2-04

4 17/06/2025 13h30 DH23XET02 Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản 010100139102 1--35 I2-05 36--51 I2-04

5 19/06/2025 13h30 DH23XET02 Vi sinh 2 010100119502 1--35 C3-09 36--53 C3-08

DH23XET03

1 09/06/2025 15h30 DH23XET03 Dịch tễ học 010100116403 1--42 D2-01 43--84 D2-02

2 11/06/2025 13h30 DH23XET03 Hóa sinh 2 010100087603 1--42 D1-07 43--83 D1-08

3 13/06/2025 13h30 DH23XET03 Ký sinh trùng 1 010100119903 1--42 D3-07 43--83 D3-08

4 17/06/2025 13h30 DH23XET03 Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản 010100139103 1--43 D2-02 44--85 D2-01

5 19/06/2025 13h30 DH23XET03 Vi sinh 2 010100119503 1--42 T1-01 43--83 T1-02

DH23YKH01

1 09/06/2025 15h30 DH23YKH01 Giải phẫu bệnh 011500115401 1--38 D2-03 39--56 D2-04A

2 11/06/2025 15h30 DH23YKH01 Ngoại cơ sở 1 011500146901 1--38 T4-01 39--56 T4-02

3 13/06/2025 15h30 DH23YKH01 Ngoại cơ sở 2 011500147001 1--38 T4-01 39--56 T4-02

4 16/06/2025 15h30 DH23YKH01 Nội cơ sở 1 011500147101 1--38 I2-03 39--56 I2-04

5 18/06/2025 15h30 DH23YKH01 Nội cơ sở 2 011500147201 1--38 I2-03 39--56 I2-04

6 19/06/2025 15h30 DH23YKH01 Sinh lý bệnh và miễn dịch 011500053601 1--38 D1-01 39--56 D1-07

DH23YKH02

1 09/06/2025 15h30 DH23YKH02 Giải phẫu bệnh 011500115402 1--38 D2-05A 39--57 D2-04A

2 11/06/2025 15h30 DH23YKH02 Ngoại cơ sở 1 011500146902 1--38 T4-03 39--57 T4-02

3 13/06/2025 15h30 DH23YKH02 Ngoại cơ sở 2 011500147002 1--38 T4-03 39--57 T4-02

4 16/06/2025 15h30 DH23YKH02 Nội cơ sở 1 011500147102 1--38 I2-05 39--57 I2-04

5 18/06/2025 15h30 DH23YKH02 Nội cơ sở 2 011500147202 1--38 I2-05 39--57 I2-04

6 19/06/2025 15h30 DH23YKH02 Sinh lý bệnh và miễn dịch 011500053602 1--38 D1-02 39--57 D1-07

DH23YKH03
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1 09/06/2025 15h30 DH23YKH03 Giải phẫu bệnh 011500115403 1--34 D3-03 35--48 D3-04A

2 11/06/2025 15h30 DH23YKH03 Ngoại cơ sở 1 011500146903 1--39 I2-03 40--49 I2-04

3 13/06/2025 15h30 DH23YKH03 Ngoại cơ sở 2 011500147003 1--39 C4-03 40--49 C4-07

4 16/06/2025 15h30 DH23YKH03 Nội cơ sở 1 011500147103 1--35 C4-03 36--50 C4-08

5 18/06/2025 15h30 DH23YKH03 Nội cơ sở 2 011500147203 1--35 D3-04A 36--49 D3-05A

6 19/06/2025 15h30 DH23YKH03 Sinh lý bệnh và miễn dịch 011500053603 1--39 C4-03 40--49 C4-07

DH23YKH04

1 09/06/2025 15h30 DH23YKH04 Giải phẫu bệnh 011500115404 1--34 D3-05A 35--53 D3-04A

2 11/06/2025 15h30 DH23YKH04 Ngoại cơ sở 1 011500146904 1--39 I2-05 40--53 I2-04

3 13/06/2025 15h30 DH23YKH04 Ngoại cơ sở 2 011500147004 1--39 C4-08 40--53 C4-07

4 16/06/2025 15h30 DH23YKH04 Nội cơ sở 1 011500147104 1--35 C4-09 36--53 C4-08

5 18/06/2025 15h30 DH23YKH04 Nội cơ sở 2 011500147204 1--35 D3-06 36--53 D3-05A

6 19/06/2025 15h30 DH23YKH04 Sinh lý bệnh và miễn dịch 011500053604 1--39 C4-08 40--53 C4-07

DH23YKH05

1 09/06/2025 15h30 DH23YKH05 Giải phẫu bệnh 011500115405 1--40 C4-03 41--54 C4-07

2 11/06/2025 15h30 DH23YKH05 Ngoại cơ sở 1 011500146905 1--39 I6-03 40--54 I2-04

3 13/06/2025 15h30 DH23YKH05 Ngoại cơ sở 2 011500147005 1--39 C4-09 40--54 C4-07

4 16/06/2025 15h30 DH23YKH05 Nội cơ sở 1 011500147105 1--40 T4-01 41--54 T4-04

5 18/06/2025 15h30 DH23YKH05 Nội cơ sở 2 011500147205 1--40 C4-03 41--54 C4-07

6 19/06/2025 15h30 DH23YKH05 Sinh lý bệnh và miễn dịch 011500053605 1--39 C4-09 40--54 C4-07

DH23YKH06

1 09/06/2025 15h30 DH23YKH06 Giải phẫu bệnh 011500115406 1--40 C4-08 41--53 C4-07

2 11/06/2025 15h30 DH23YKH06 Ngoại cơ sở 1 011500146906 1--35 T4-04 36--53 T4-05

3 13/06/2025 15h30 DH23YKH06 Ngoại cơ sở 2 011500147006 1--35 D2-05A 36--53 D2-06

4 16/06/2025 15h30 DH23YKH06 Nội cơ sở 1 011500147106 1--40 T4-02 41--53 T4-04

5 18/06/2025 15h30 DH23YKH06 Nội cơ sở 2 011500147206 1--40 C4-08 41--53 C4-07

6 19/06/2025 15h30 DH23YKH06 Sinh lý bệnh và miễn dịch 011500053606 1--34 D2-01 35--53 D2-02

DH23YKH07

1 09/06/2025 15h30 DH23YKH07 Giải phẫu bệnh 011500115407 1--40 C4-09 41--50 C4-07

2 11/06/2025 15h30 DH23YKH07 Ngoại cơ sở 1 011500146907 1--35 T1-02 36--50 T4-05

3 13/06/2025 15h30 DH23YKH07 Ngoại cơ sở 2 011500147007 1--35 D2-07 36--50 D2-06

4 16/06/2025 15h30 DH23YKH07 Nội cơ sở 1 011500147107 1--40 T4-03 41--50 T4-04

5 18/06/2025 15h30 DH23YKH07 Nội cơ sở 2 011500147207 1--40 C4-09 41--50 C4-07

6 19/06/2025 15h30 DH23YKH07 Sinh lý bệnh và miễn dịch 011500053607 1--34 D2-03 35--50 D2-02

DH24BDA01

1 10/06/2025 07h30 DH24BDA01 Toán rời rạc 2 010100092201 1--27 T1-02

2 12/06/2025 09h30 DH24BDA01 Tâm lý học đại cương 010100089401 1--26 T4-04

3 14/06/2025 07h30 DH24BDA01 Anh văn căn bản 5 010100236301 1--26 T4-01

4 17/06/2025 07h30 DH24BDA01 Pháp luật đại cương 010100089102 1--26 D3-01

DH24CKD01

1 10/06/2025 09h30 DH24CKD01 Toán cao cấp 2 010100089902 1--38 C3-06 39--49 C3-05

2 12/06/2025 13h30 DH24CKD01 Quản trị dự án phát triển sản phẩm 010100158101 1--28 D3-05A 29--55 D3-06
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3 14/06/2025 13h30 DH24CKD01 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 010100007702 1--39 I2-05 40--50 I2-04

DH24CNT01

1 10/06/2025 07h30 DH24CNT01 Anh văn căn bản 4 010100234801 1--38 D1-01 39--56 D1-02

2 12/06/2025 09h30 DH24CNT01 Vật lý đại cương 010100090201 1--38 I2-03 39--55 I2-04

3 16/06/2025 13h30 DH24CNT01 Logic học đại cương 010100088101 1--38 T4-01 39--55 T4-02

4 17/06/2025 07h30 DH24CNT01 Pháp luật đại cương 010100089103 1--35 C4-09 36--56 C4-08

DH24CNT02

1 10/06/2025 07h30 DH24CNT02 Anh văn căn bản 4 010100234802 1--38 D2-01 39--58 D1-02

2 12/06/2025 09h30 DH24CNT02 Vật lý đại cương 010100090202 1--38 I2-05 39--57 I2-04

3 16/06/2025 13h30 DH24CNT02 Logic học đại cương 010100088102 1--38 T4-03 39--59 T4-02

4 17/06/2025 07h30 DH24CNT02 Pháp luật đại cương 010100089104 1--36 D2-05A 37--57 D2-04A

DH24DDU01

1 09/06/2025 13h30 DH24DDU01 Hóa sinh 010100048502 1--38 D3-01 39--56 D3-03

2 11/06/2025 09h30 DH24DDU01 Miễn dịch đại cương 010100268201 1--37 I2-03 38--56 I2-04

3 13/06/2025 13h30 DH24DDU01 Mô phôi 010100268301 1--37 C4-07 38--56 C4-08

4 17/06/2025 13h30 DH24DDU01 Vi sinh - Ký sinh trùng 010100056801 1--38 C3-07 39--56 C3-08

5 19/06/2025 15h30 DH24DDU01 Xác suất thống kê y học 010100267701 1--38 D3-04A 39--57 D3-05A

6 20/06/2025 07h30 DH24DDU01 Giải phẫu - Sinh lý 010100268001 1--38 D3-01 39--56 D3-02 Bổ sung

DH24DDU02

1 09/06/2025 13h30 DH24DDU02 Hóa sinh 010100048503 1--38 D3-04A 39--56 D3-03

2 11/06/2025 09h30 DH24DDU02 Miễn dịch đại cương 010100268202 1--37 I2-05 38--56 I2-04

3 13/06/2025 13h30 DH24DDU02 Mô phôi 010100268302 1--37 C4-09 38--56 C4-08

4 17/06/2025 13h30 DH24DDU02 Vi sinh - Ký sinh trùng 010100056802 1--38 C3-09 39--56 C3-08

5 19/06/2025 15h30 DH24DDU02 Xác suất thống kê y học 010100267702 1--38 D3-06 39--56 D3-05A

6 20/06/2025 07h30 DH24DDU02 Giải phẫu - Sinh lý 010100268002 1--38 D3-03 39--56 D3-02 Bổ sung

DH24DDU03

1 09/06/2025 13h30 DH24DDU03 Hóa sinh 010100048504 1--32 D3-05A

2 11/06/2025 09h30 DH24DDU03 Miễn dịch đại cương 010100268203 1--32 D3-08

3 13/06/2025 13h30 DH24DDU03 Mô phôi 010100268303 1--32 D3-05A

4 17/06/2025 13h30 DH24DDU03 Vi sinh - Ký sinh trùng 010100056803 1--32 C4-03

5 19/06/2025 15h30 DH24DDU03 Xác suất thống kê y học 010100267703 1--32 T4-01

6 20/06/2025 07h30 DH24DDU03 Giải phẫu - Sinh lý 010100268003 1--33 D3-04A Bổ sung

DH24DPT01

1 14/06/2025 07h30 DH24DPT01 Anh văn căn bản 5 010100236302 1--39 D1-07 40--59 D1-08

DH24DPT02

1 14/06/2025 07h30 DH24DPT02 Anh văn căn bản 5 010100236303 1--37 T4-03 38--57 T4-04

DH24DPT03

1 14/06/2025 07h30 DH24DPT03 Anh văn căn bản 5 010100236304 1--37 T4-05 38--54 T4-04

DH24DPT04

1 14/06/2025 07h30 DH24DPT04 Anh văn căn bản 5 010100236305 1--37 C4-09 38--56 C4-08

DH24DPT05

1 14/06/2025 07h30 DH24DPT05 Anh văn căn bản 5 010100236306 1--39 T4-02
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DH24DTU01

1 12/06/2025 09h30 DH24DTU01 Vật lý đại cương 010100090203 1--44 D1-02 45--64 D1-01

2 14/06/2025 07h30 DH24DTU01 Anh văn căn bản 5 010100236307 1--40 D3-03 41--64 D3-02

DH24DUO01

1 10/06/2025 07h30 DH24DUO01 Hóa hữu cơ 1 010200026201 1--30 D1-07 31--60 D1-08

2 14/06/2025 07h30 DH24DUO01 Anh văn căn bản 5 010200236301 1--33 D2-06 34--58 D2-07

3 18/06/2025 07h30 DH24DUO01 Sinh học đại cương 010200089201 1--30 D3-05A 31--59 D3-06

DH24DUO02

1 10/06/2025 07h30 DH24DUO02 Hóa hữu cơ 1 010200026202 1--33 I6-03 34--66 I6-04

2 14/06/2025 07h30 DH24DUO02 Anh văn căn bản 5 010200236302 1--40 D3-07 41--66 D3-08

3 18/06/2025 07h30 DH24DUO02 Sinh học đại cương 010200089202 1--35 D1-07 36--66 D1-08

DH24HAY01

1 10/06/2025 07h30 DH24HAY01 Hóa học đại cương 010100025601 1--30 D2-02 31--44 D2-03

2 14/06/2025 07h30 DH24HAY01 Anh văn căn bản 5 010100236308 1--30 D2-01 31--43 D1-01

3 16/06/2025 09h30 DH24HAY01 Mô phôi học 010100221601 1--43 D1-02

4 18/06/2025 13h30 DH24HAY01 Sinh học và di truyền 010100053401 1--34 D2-08 35--43 D3-08

DH24KMT01

1 10/06/2025 07h30 DH24KMT01 Toán rời rạc 2 010100092202 1--23 D2-04A

2 12/06/2025 09h30 DH24KMT01 Tâm lý học đại cương 010100089402 1--23 T4-05

3 16/06/2025 13h30 DH24KMT01 Logic học đại cương 010100088103 1--23 T4-04

DH24KPM01

1 10/06/2025 07h30 DH24KPM01 Toán rời rạc 2 010100092203 1--43 T1-01

2 12/06/2025 09h30 DH24KPM01 Tâm lý học đại cương 010100089403 1--41 C4-03

3 16/06/2025 13h30 DH24KPM01 Logic học đại cương 010100088104 1--33 T4-05 34--43 T4-04

DH24KQT01

1 10/06/2025 13h30 DH24KQT01 Kinh tế vĩ mô 010100065105 1--36 C4-03 37--56 C4-07

2 13/06/2025 09h30 DH24KQT01 Marketing căn bản 010100071502 1--40 I6-04 41--57 I6-03

DH24KTO01

1 10/06/2025 09h30 DH24KTO01 Kinh tế vi mô 010100065001 1--34 D1-01 35--57 D1-02

2 14/06/2025 07h30 DH24KTO01 Anh văn căn bản 5 010100236309 1--39 D1-02 40--57 D1-08

3 18/06/2025 09h30 DH24KTO01 Nguyên lý kế toán 010100073502 1--36 C3-06 37--57 C3-05

DH24KTO02

1 10/06/2025 09h30 DH24KTO02 Kinh tế vi mô 010100065002 1--34 D1-07 35--68 D2-08 69--78 D1-02

2 14/06/2025 07h30 DH24KTO02 Anh văn căn bản 5 010100236325 1--40 T1-01 41--78 T1-02

3 18/06/2025 09h30 DH24KTO02 Nguyên lý kế toán 010100073503 1--40 D3-07 41--77 D3-08

DH24KTR01

1 12/06/2025 09h30 DH24KTR01 Toán cao cấp 1 010200089801 1--48 D2-07

2 14/06/2025 07h30 DH24KTR01 Anh văn căn bản 5 010200236303 1--30 D2-02 31--49 D1-01

3 18/06/2025 07h30 DH24KTR01 Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở 010200012201 1--49 D1-02

DH24KYS01

1 10/06/2025 07h30 DH24KYS01 Hóa học đại cương 010100025602 1--15 D2-03

2 12/06/2025 09h30 DH24KYS01 Toán cao cấp 1 010100089801 1--15 D3-04A
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3 14/06/2025 07h30 DH24KYS01 Anh văn căn bản 5 010100236311 1--15 D3-08

4 17/06/2025 09h30 DH24KYS01 Vật lý hiện đại 010100174101 1--15 C4-03

DH24LKT01

1 10/06/2025 13h30 DH24LKT01 Kinh tế vĩ mô 010100065106 1--40 C3-07 41--60 C3-08

2 12/06/2025 09h30 DH24LKT01 Tâm lý học đại cương 010100089404 1--39 D3-07 40--59 D2-08

DH24LKT02

1 10/06/2025 13h30 DH24LKT02 Kinh tế vĩ mô 010100065107 1--40 C3-09 41--61 C3-08

2 12/06/2025 09h30 DH24LKT02 Tâm lý học đại cương 010100089405 1--39 D3-08 40--58 D2-08

DH24LKT03

1 10/06/2025 13h30 DH24LKT03 Kinh tế vĩ mô 010100065108 1--40 T1-01 41--79 T1-02

2 12/06/2025 09h30 DH24LKT03 Tâm lý học đại cương 010100089406 1--40 D1-07 41--79 D1-08

DH24LOG01

1 12/06/2025 09h30 DH24LOG01 Tâm lý học đại cương 010100089407 1--39 D2-04A 40--57 D2-05A

2 14/06/2025 07h30 DH24LOG01 Anh văn căn bản 5 010100236312 1--40 I2-03 41--57 I2-04

3 16/06/2025 13h30 DH24LOG01 Logic học đại cương 010100088115 1--36 D2-07 37--58 D2-08

4 17/06/2025 07h30 DH24LOG01 Pháp luật đại cương 010100089121 1--38 I2-03 39--57 I2-04

DH24LOG02

1 12/06/2025 09h30 DH24LOG02 Tâm lý học đại cương 010100089408 1--43 T1-01 44--85 T1-02

2 14/06/2025 07h30 DH24LOG02 Anh văn căn bản 5 010100236326 1--35 D2-03 36--70 D2-04A 71--85 D2-05A

3 16/06/2025 13h30 DH24LOG02 Logic học đại cương 010100088114 1--36 D3-07 37--72 D3-08 73--85 D2-08

4 17/06/2025 07h30 DH24LOG02 Pháp luật đại cương 010100089122 1--37 T4-01 38--74 T4-02 75--86 T4-03

DH24LUA01

1 10/06/2025 07h30 DH24LUA01 Luật hành chính 010100068201 1--39 I2-03 40--58 I2-04

2 16/06/2025 13h30 DH24LUA01 Logic học đại cương 010100088117 1--40 I2-03 41--58 I2-04

3 18/06/2025 09h30 DH24LUA01 Tâm lý học tư pháp 010100143001 1--39 C3-07 40--58 C3-08

DH24LUA02

1 10/06/2025 07h30 DH24LUA02 Luật hành chính 010100068202 1--39 I2-05 40--58 I2-04

2 16/06/2025 13h30 DH24LUA02 Logic học đại cương 010100088118 1--40 I2-05 41--58 I2-04

3 18/06/2025 09h30 DH24LUA02 Tâm lý học tư pháp 010100143002 1--39 C3-09 40--58 C3-08

DH24LUA03

1 10/06/2025 07h30 DH24LUA03 Luật hành chính 010100068203 1--39 D2-05A 40--59 D2-06

2 16/06/2025 13h30 DH24LUA03 Logic học đại cương 010100088119 1--38 D1-01 39--58 D1-02

3 18/06/2025 09h30 DH24LUA03 Tâm lý học tư pháp 010100143003 1--39 D1-01 40--59 D1-02

DH24LUA04

1 10/06/2025 07h30 DH24LUA04 Luật hành chính 010100068204 1--39 D2-07 40--78 D2-08 79--94 D2-06

2 16/06/2025 13h30 DH24LUA04 Logic học đại cương 010100088116 1--38 D1-07 39--76 D1-08 77--92 D1-02

3 18/06/2025 09h30 DH24LUA04 Tâm lý học tư pháp 010100143004 1--39 D1-07 40--78 D1-08 79--95 D1-02

DH24MAR01

1 10/06/2025 13h30 DH24MAR01 Kinh tế vĩ mô 010100065109 1--40 C3-04 41--59 C3-05

2 13/06/2025 09h30 DH24MAR01 Marketing căn bản 010100071503 1--40 C3-07 41--60 C3-08

DH24MAR02

1 10/06/2025 13h30 DH24MAR02 Kinh tế vĩ mô 010100065110 1--40 C3-06 41--57 C3-05
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2 13/06/2025 09h30 DH24MAR02 Marketing căn bản 010100071504 1--40 C3-09 41--57 C3-08

DH24MAR03

1 10/06/2025 13h30 DH24MAR03 Kinh tế vĩ mô 010100065111 1--36 C4-08 37--72 C4-09 73--88 C4-07

2 13/06/2025 09h30 DH24MAR03 Marketing căn bản 010100071505 1--38 D3-05A 39--76 D3-06 77--89 D3-07

DH24NNA01

1 12/06/2025 13h30 DH24NNA01 Đọc 2 010100168101 1--36 I2-03 37--61 I2-04

2 16/06/2025 13h30 DH24NNA01 Pháp văn 1 010100160501 1--38 D3-01 39--63 D3-02

DH24NNA02

1 12/06/2025 13h30 DH24NNA02 Đọc 2 010100168102 1--33 C4-07 34--50 C4-08

2 16/06/2025 13h30 DH24NNA02 Pháp văn 1 010100160502 1--38 D3-03 39--50 D3-02

DH24NNA03

1 12/06/2025 13h30 DH24NNA03 Đọc 2 010100168103 1--33 C4-09 34--50 C4-08

2 16/06/2025 13h30 DH24NNA03 Pháp văn 1 010100160503 1--32 D3-04A 33--50 D3-05A

DH24NNA04

1 12/06/2025 13h30 DH24NNA04 Đọc 2 010100168104 1--36 I2-05 37--47 I2-04

2 16/06/2025 13h30 DH24NNA04 Pháp văn 1 010100160504 1--32 D3-06 33--47 D3-05A

DH24OTO01

1 10/06/2025 09h30 DH24OTO01 Toán cao cấp 2 010100089903 1--40 C3-07 41--59 C3-08

2 14/06/2025 13h30 DH24OTO01 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 010100007703 1--39 T4-01 40--56 T4-02

3 17/06/2025 07h30 DH24OTO01 Pháp luật đại cương 010100089110 1--38 I2-05 39--55 I2-04

DH24OTO02

1 10/06/2025 09h30 DH24OTO02 Toán cao cấp 2 010100089904 1--40 C3-09 41--60 C3-08

2 14/06/2025 13h30 DH24OTO02 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 010100007704 1--39 T4-03 40--58 T4-02

3 17/06/2025 07h30 DH24OTO02 Pháp luật đại cương 010100089111 1--39 C3-04 40--58 C3-05

DH24OTO03

1 10/06/2025 09h30 DH24OTO03 Toán cao cấp 2 010100089905 1--36 D2-05A 37--56 D2-06

2 14/06/2025 13h30 DH24OTO03 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 010100007705 1--37 D2-03 38--55 D2-01

3 17/06/2025 07h30 DH24OTO03 Pháp luật đại cương 010100089112 1--39 C3-06 40--57 C3-05

DH24OTO04

1 10/06/2025 09h30 DH24OTO04 Toán cao cấp 2 010100089906 1--36 D2-07 37--53 D2-06

2 14/06/2025 13h30 DH24OTO04 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 010100007706 1--37 D2-04A 38--53 D2-01

3 17/06/2025 07h30 DH24OTO04 Pháp luật đại cương 010100089113 1--39 C3-09 40--52 C3-08

DH24OTO05

1 10/06/2025 09h30 DH24OTO05 Toán cao cấp 2 010100089907 1--38 T1-01 39--53 T1-02

2 14/06/2025 13h30 DH24OTO05 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 010100007707 1--37 D2-06 38--53 D2-05A

3 17/06/2025 07h30 DH24OTO05 Pháp luật đại cương 010100089114 1--36 D2-03 37--50 D2-04A

DH24OTO06

1 10/06/2025 09h30 DH24OTO06 Toán cao cấp 2 010100089908 1--40 C4-03 41--55 C4-07

2 14/06/2025 13h30 DH24OTO06 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 010100007708 1--37 D2-07 38--55 D2-05A

3 17/06/2025 07h30 DH24OTO06 Pháp luật đại cương 010100089115 1--36 C3-01 37--55 C3-02

DH24OTO07

1 10/06/2025 09h30 DH24OTO07 Toán cao cấp 2 010100089909 1--38 D1-08 39--57 T1-02
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2 14/06/2025 13h30 DH24OTO07 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 010100007709 1--41 T1-01 42--55 T1-02

3 17/06/2025 07h30 DH24OTO07 Pháp luật đại cương 010100089116 1--36 C3-03 37--53 C3-02

DH24OTO08

1 10/06/2025 09h30 DH24OTO08 Toán cao cấp 2 010100089910 1--40 C4-08 41--80 C4-09 81--105 C4-07

2 14/06/2025 13h30 DH24OTO08 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 010100007710 1--41 D1-07 42--82 D1-08 83--109 T1-02

3 17/06/2025 07h30 DH24OTO08 Pháp luật đại cương 010100089117 1--37 T4-04 38--74 T4-05 75--96 T4-03

DH24QHC01

1 10/06/2025 07h30 DH24QHC01 Anh văn trung cấp 2 010100086502 1--37 C4-09 38--59 C4-03

2 12/06/2025 09h30 DH24QHC01 Tâm lý học đại cương 010100089409 1--39 D2-06 40--59 D2-05A

3 17/06/2025 07h30 DH24QHC01 Pháp luật đại cương 010100089118 1--39 C3-07 40--63 C3-08

4 18/06/2025 13h30 DH24QHC01 Kinh tế học 010100064401 1--42 C3-01 43--60 C3-02

DH24QLC01

1 12/06/2025 09h30 DH24QLC01 Vật lý đại cương 010100090204 1--19 D1-01

2 14/06/2025 07h30 DH24QLC01 Anh văn căn bản 5 010100236314 1--19 D2-05A

DH24QLD01

1 14/06/2025 07h30 DH24QLD01 Anh văn căn bản 5 010100236315 1--40 I2-05 41--64 I2-04

2 16/06/2025 13h30 DH24QLD01 Logic học đại cương 010100088105 1--33 T1-01 34--66 T1-02

3 18/06/2025 13h30 DH24QLD01 Kinh tế học 010100064402 1--42 C3-03 43--65 C3-02

DH24QLT01

1 14/06/2025 07h30 DH24QLT01 Anh văn căn bản 5 010100236316 1--38 C4-03

2 16/06/2025 13h30 DH24QLT01 Logic học đại cương 010100088106 1--38 C4-03

3 17/06/2025 07h30 DH24QLT01 Pháp luật đại cương 010100089119 1--40 D2-06

DH24QTD01

1 10/06/2025 15h30 DH24QTD01 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088301 1--39 T4-03 40--59 T4-04

2 18/06/2025 07h30 DH24QTD01 Anh văn trung cấp 1 010100086401 1--33 T4-01 34--55 T4-02

DH24QTD02

1 10/06/2025 15h30 DH24QTD02 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088302 1--39 T4-05 40--57 T4-04

2 18/06/2025 07h30 DH24QTD02 Anh văn trung cấp 1 010100086402 1--33 T4-03 34--55 T4-02

DH24QTD03

1 10/06/2025 15h30 DH24QTD03 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088303 1--35 I6-03 36--70 I6-04

2 18/06/2025 07h30 DH24QTD03 Anh văn trung cấp 1 010100086403 1--30 T4-04 31--65 T4-05

DH24QTK01

1 10/06/2025 13h30 DH24QTK01 Kinh tế vĩ mô 010100065112 1--40 D2-06 41--60 D2-07

2 12/06/2025 09h30 DH24QTK01 Toán cao cấp 1 010100089802 1--40 D2-01 41--60 D2-02

3 13/06/2025 09h30 DH24QTK01 Marketing căn bản 010100071506 1--38 D3-08 39--60 D3-07

DH24QTK02

1 10/06/2025 13h30 DH24QTK02 Kinh tế vĩ mô 010100065113 1--40 D2-08 41--57 D2-07

2 12/06/2025 09h30 DH24QTK02 Toán cao cấp 1 010100089803 1--40 D2-03 41--59 D2-02

3 13/06/2025 09h30 DH24QTK02 Marketing căn bản 010100071507 1--38 D2-06 39--58 D2-07

DH24QTK03

1 10/06/2025 13h30 DH24QTK03 Kinh tế vĩ mô 010100065114 1--36 T4-02 37--55 T4-03

2 12/06/2025 09h30 DH24QTK03 Toán cao cấp 1 010100089804 1--38 D3-01 39--56 D3-02
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3 13/06/2025 09h30 DH24QTK03 Marketing căn bản 010100071508 1--38 D2-08 39--54 D2-07

DH24QTK04

1 10/06/2025 13h30 DH24QTK04 Kinh tế vĩ mô 010100065115 1--36 T4-04 37--72 T4-05 73--87 T4-03

2 12/06/2025 09h30 DH24QTK04 Toán cao cấp 1 010100089805 1--34 D3-05A 35--68 D3-06 69--87 D3-04A

3 13/06/2025 09h30 DH24QTK04 Marketing căn bản 010100071509 1--44 T1-01 45--88 T1-02

DH24QTN01

1 10/06/2025 15h30 DH24QTN01 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088304 1--33 I2-03 34--52 I2-04

2 18/06/2025 07h30 DH24QTN01 Anh văn trung cấp 1 010100086404 1--35 I2-03 36--50 I2-04

DH24QTS01

1 10/06/2025 15h30 DH24QTS01 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088305 1--33 I2-05 34--58 I2-04

2 18/06/2025 07h30 DH24QTS01 Anh văn trung cấp 1 010100086405 1--35 I2-05 36--56 I2-04

DH24QTS02

1 10/06/2025 15h30 DH24QTS02 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088306 1--35 T4-01 36--73 T4-02

2 18/06/2025 07h30 DH24QTS02 Anh văn trung cấp 1 010100086406 1--36 I6-03 37--72 I6-04

DH24RHM01

1 09/06/2025 13h30 DH24RHM01 Hóa sinh 011500048501 1--36 D3-06 37--56 D3-07

2 12/06/2025 15h30 DH24RHM01 Giải phẫu 2 011500123211 1--35 I2-03 36--54 I2-04

3 14/06/2025 07h30 DH24RHM01 Anh văn căn bản 5 011500236301 1--37 C4-07 38--54 C4-08

4 16/06/2025 09h30 DH24RHM01 Mô phôi học 011500221603 1--35 C3-07 36--54 C3-08

DH24RHM02

1 09/06/2025 13h30 DH24RHM02 Hóa sinh 011500048502 1--36 D3-08 37--52 D3-07

2 12/06/2025 15h30 DH24RHM02 Giải phẫu 2 011500123212 1--35 I2-05 36--52 I2-04

3 14/06/2025 07h30 DH24RHM02 Anh văn căn bản 5 011500236302 1--33 D2-08 34--52 D2-07

4 16/06/2025 09h30 DH24RHM02 Mô phôi học 011500221604 1--35 C3-09 36--52 C3-08

DH24TCN01

1 10/06/2025 13h30 DH24TCN01 Kinh tế vĩ mô 010100065116 1--39 I2-03 40--57 I2-04

2 12/06/2025 09h30 DH24TCN01 Toán cao cấp 1 010100089806 1--38 D3-03 39--57 D3-02

3 14/06/2025 07h30 DH24TCN01 Anh văn căn bản 5 010100236317 1--39 D3-04A 40--56 D3-05A

DH24TCN02

1 10/06/2025 13h30 DH24TCN02 Kinh tế vĩ mô 010100065117 1--39 I2-05 40--55 I2-04

2 12/06/2025 09h30 DH24TCN02 Toán cao cấp 1 010100089807 1--40 C4-07 41--57 C4-08

3 14/06/2025 07h30 DH24TCN02 Anh văn căn bản 5 010100236318 1--40 D3-01 41--55 D3-02

DH24TCN03

1 10/06/2025 13h30 DH24TCN03 Kinh tế vĩ mô 010100065118 1--38 D1-01 39--60 D1-02

2 12/06/2025 09h30 DH24TCN03 Toán cao cấp 1 010100089808 1--40 C4-09 41--60 C4-08

3 14/06/2025 07h30 DH24TCN03 Anh văn căn bản 5 010100236319 1--39 D3-06 40--60 D3-05A

DH24TCN04

1 10/06/2025 13h30 DH24TCN04 Kinh tế vĩ mô 010100065119 1--40 I6-03 41--79 I6-04

2 12/06/2025 09h30 DH24TCN04 Toán cao cấp 1 010100089809 1--38 I6-03 39--76 I6-04

3 14/06/2025 07h30 DH24TCN04 Anh văn căn bản 5 010100236327 1--40 I6-03 41--79 I6-04

DH24TDT01

1 10/06/2025 13h30 DH24TDT01 Kinh tế vĩ mô 010100065120 1--38 D2-01 39--50 D1-02
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2 14/06/2025 07h30 DH24TDT01 Anh văn căn bản 5 010100236321 1--36 C3-01 37--50 C3-02

DH24TIN01

1 10/06/2025 07h30 DH24TIN01 Toán rời rạc 2 010100092204 1--40 C3-01 41--60 C3-02

2 12/06/2025 09h30 DH24TIN01 Tâm lý học đại cương 010100089410 1--40 C3-01 41--60 C3-02

3 16/06/2025 13h30 DH24TIN01 Logic học đại cương 010100088107 1--40 C3-01 41--60 C3-02

DH24TIN02

1 10/06/2025 07h30 DH24TIN02 Toán rời rạc 2 010100092205 1--40 C3-03 41--60 C3-02

2 12/06/2025 09h30 DH24TIN02 Tâm lý học đại cương 010100089411 1--40 C3-03 41--58 C3-02

3 16/06/2025 13h30 DH24TIN02 Logic học đại cương 010100088108 1--40 C3-03 41--59 C3-02

DH24TIN03

1 10/06/2025 07h30 DH24TIN03 Toán rời rạc 2 010100092206 1--42 C3-04 43--61 C3-05

2 12/06/2025 09h30 DH24TIN03 Tâm lý học đại cương 010100089412 1--39 C3-04 40--59 C3-05

3 16/06/2025 13h30 DH24TIN03 Logic học đại cương 010100088109 1--39 C3-04 40--59 C3-05

DH24TIN04

1 10/06/2025 07h30 DH24TIN04 Toán rời rạc 2 010100092207 1--42 C3-06 43--63 C3-05

2 12/06/2025 09h30 DH24TIN04 Tâm lý học đại cương 010100089413 1--39 C3-06 40--57 C3-05

3 16/06/2025 13h30 DH24TIN04 Logic học đại cương 010100088110 1--39 C3-06 40--57 C3-05

DH24TIN05

1 10/06/2025 07h30 DH24TIN05 Toán rời rạc 2 010100092208 1--40 C3-07 41--60 C3-08

2 12/06/2025 09h30 DH24TIN05 Tâm lý học đại cương 010100089414 1--39 C3-07 40--55 C3-08

3 16/06/2025 13h30 DH24TIN05 Logic học đại cương 010100088111 1--38 C3-07 39--56 C3-08

DH24TIN06

1 10/06/2025 07h30 DH24TIN06 Toán rời rạc 2 010100092209 1--41 C3-09 42--61 C3-08

2 12/06/2025 09h30 DH24TIN06 Tâm lý học đại cương 010100089415 1--39 C3-09 40--60 C3-08

3 16/06/2025 13h30 DH24TIN06 Logic học đại cương 010100088112 1--38 C3-09 39--59 C3-08

DH24TIN07

1 10/06/2025 07h30 DH24TIN07 Toán rời rạc 2 010100092210 1--38 T4-01 39--76 T4-02 77--114 T4-03

2 12/06/2025 09h30 DH24TIN07 Tâm lý học đại cương 010100089416 1--37 T4-01 38--74 T4-02 75--110 T4-03

3 16/06/2025 13h30 DH24TIN07 Logic học đại cương 010100088113 1--35 C4-07 36--70 C4-08 71--103 C4-09

DH24XDU01

1 11/06/2025 09h30 DH24XDU01 Đại số tuyến tính 010100086801 1--35 I6-03 36--70 I6-04

2 14/06/2025 13h30 DH24XDU01 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 010100007711 1--35 I6-03 36--67 I6-04

3 17/06/2025 07h30 DH24XDU01 Pháp luật đại cương 010100089120 1--35 D3-03 36--73 D3-04A

DH24XET01

1 09/06/2025 07h30 DH24XET01 Lý sinh 010100114301 1--40 C4-03 41--58 C4-07

2 14/06/2025 07h30 DH24XET01 Anh văn căn bản 5 010100236322 1--36 C3-03 37--58 C3-02

3 16/06/2025 09h30 DH24XET01 Sinh lý 010100053501 1--41 C4-03 42--58 C4-07

4 18/06/2025 13h30 DH24XET01 Sinh học và di truyền 010100053402 1--34 D3-07 35--58 D3-08

DH24XET02

1 09/06/2025 07h30 DH24XET02 Lý sinh 010100114302 1--40 C4-08 41--54 C4-07

2 14/06/2025 07h30 DH24XET02 Anh văn căn bản 5 010100236323 1--35 C3-04 36--54 C3-05

3 16/06/2025 09h30 DH24XET02 Sinh lý 010100053502 1--41 C4-08 42--55 C4-07
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4 18/06/2025 13h30 DH24XET02 Sinh học và di truyền 010100053403 1--35 D2-06 36--54 D2-05A

DH24XET03

1 09/06/2025 07h30 DH24XET03 Lý sinh 010100114303 1--40 C4-09 41--50 C4-07

2 14/06/2025 07h30 DH24XET03 Anh văn căn bản 5 010100236324 1--35 C3-06 36--51 C3-05

3 16/06/2025 09h30 DH24XET03 Sinh lý 010100053503 1--41 C4-09 42--51 C4-07

4 18/06/2025 13h30 DH24XET03 Sinh học và di truyền 010100053404 1--35 D2-07 36--51 D2-05A

DH24YDP01

1 09/06/2025 07h30 DH24YDP01 Lý sinh 011500114301 1--29 D2-08

2 12/06/2025 15h30 DH24YDP01 Giải phẫu 2 011500123203 1--29 T4-05

3 14/06/2025 15h30 DH24YDP01 Mô và phôi thai học 011500116101 1--29 D3-05A

4 17/06/2025 07h30 DH24YDP01 Pháp luật đại cương 011500089101 1--29 D3-02

5 19/06/2025 15h30 DH24YDP01 Xác suất thống kê y học 011500267701 1--29 D3-07

DH24YKH01

1 12/06/2025 15h30 DH24YKH01 Giải phẫu 2 011500123204 1--40 C3-01 41--59 C3-02

2 14/06/2025 15h30 DH24YKH01 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (Y khoa) 011500267801 1--39 C3-01 40--59 C3-02

3 17/06/2025 15h30 DH24YKH01 Vi sinh Y 011500241301 1--39 C3-01 40--59 C3-02

4 19/06/2025 15h30 DH24YKH01 Xác suất thống kê y học 011500267702 1--40 C3-01 41--60 C3-02

DH24YKH02

1 12/06/2025 15h30 DH24YKH02 Giải phẫu 2 011500123205 1--40 C3-03 41--60 C3-02

2 14/06/2025 15h30 DH24YKH02 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (Y khoa) 011500267802 1--39 C3-03 40--58 C3-02

3 17/06/2025 15h30 DH24YKH02 Vi sinh Y 011500241302 1--39 C3-03 40--58 C3-02

4 19/06/2025 15h30 DH24YKH02 Xác suất thống kê y học 011500267703 1--40 C3-03 41--59 C3-02

DH24YKH03

1 12/06/2025 15h30 DH24YKH03 Giải phẫu 2 011500123206 1--36 C3-04 37--58 C3-05

2 14/06/2025 15h30 DH24YKH03 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (Y khoa) 011500267803 1--36 C3-04 37--58 C3-05

3 17/06/2025 15h30 DH24YKH03 Vi sinh Y 011500241303 1--37 C3-04 38--59 C3-05

4 19/06/2025 15h30 DH24YKH03 Xác suất thống kê y học 011500267704 1--37 C3-04 38--58 C3-05

DH24YKH04

1 12/06/2025 15h30 DH24YKH04 Giải phẫu 2 011500123207 1--36 C3-06 37--51 C3-05

2 14/06/2025 15h30 DH24YKH04 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (Y khoa) 011500267804 1--36 C3-06 37--51 C3-05

3 17/06/2025 15h30 DH24YKH04 Vi sinh Y 011500241304 1--37 C3-06 38--51 C3-05

4 19/06/2025 15h30 DH24YKH04 Xác suất thống kê y học 011500267705 1--37 C3-06 38--51 C3-05

DH24YKH05

1 12/06/2025 15h30 DH24YKH05 Giải phẫu 2 011500123208 1--38 C3-07 39--58 C3-08

2 14/06/2025 15h30 DH24YKH05 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (Y khoa) 011500267805 1--38 C3-07 39--58 C3-08

3 17/06/2025 15h30 DH24YKH05 Vi sinh Y 011500241305 1--38 C3-07 39--58 C3-08

4 19/06/2025 15h30 DH24YKH05 Xác suất thống kê y học 011500267706 1--38 C3-07 39--58 C3-08

DH24YKH06

1 12/06/2025 15h30 DH24YKH06 Giải phẫu 2 011500123209 1--38 C3-09 39--56 C3-08

2 14/06/2025 15h30 DH24YKH06 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (Y khoa) 011500267806 1--38 C3-09 39--55 C3-08

3 17/06/2025 15h30 DH24YKH06 Vi sinh Y 011500241306 1--38 C3-09 39--55 C3-08

4 19/06/2025 15h30 DH24YKH06 Xác suất thống kê y học 011500267707 1--38 C3-09 39--56 C3-08
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DH24YKH07

1 12/06/2025 15h30 DH24YKH07 Giải phẫu 2 011500123210 1--42 I6-03 43--84 I6-04

2 14/06/2025 15h30 DH24YKH07 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (Y khoa) 011500267807 1--42 D1-07 43--84 D1-08

3 17/06/2025 15h30 DH24YKH07 Vi sinh Y 011500241307 1--42 D1-07 43--84 D1-08

4 19/06/2025 15h30 DH24YKH07 Xác suất thống kê y học 011500267708 1--43 T1-01 44--85 T1-02

Nơi nhận:
- HĐT, BGH để b/c;
- Các đơn vị trực thuộc Trường: thực hiện;
- Sinh viên: thực hiện;
- Lưu: VT, TC-HC.

KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

TS. TRẦN THỊ THÙY

Ghi chú:
- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút;
- Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần;
- Sinh viên thi lần 2 (đợt 1 HKI 2024-2025) các môn thi trên sẽ được tổ chức thi lại vào cùng đợt thi cuối kỳ (đợt 1) của HKII năm học 2024-2025.

Lưu ý:  Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần 39


